
Đề án môn học Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2011-2020  

GVHD: PGS&TS Nguyễn Thường Lạng  SV: Nguyễn Minh Tuấn 1 

 

MỤC LỤC 

 

LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................ 4 

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỦY SẢN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN 

CỦA VIỆT NAM .................................................................................................. 8 

1.1. Khái niệm và đặc điểm của ngành thủy sản ................................................... 8 

1.1.1. Khái niệm ngành thủy sản ........................................................................... 8 

1.1.2. Đặc điểm chủ yếu của sản xuất kinh doanh thủy sản .................................. 8 

1.2. Vị trí, vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân ....................... 9 

1.2.1. Cung cấp thực phẩm, tạo nguồn dinh dƣỡng cho mọi ngƣời dân Việt Nam

 ............................................................................................................................... 9 

1.2.2. Đảm bảo an ninh lƣơng thực, thực phẩm .................................................. 10 

1.2.3. Xoá đói giảm nghèo ................................................................................... 10 

1.2.4. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn ............................................. 11 

1.2.5. Tạo nghề nghiệp mới, tăng hiệu quả sử dụng đất đai ................................ 12 

1.2.6. Là nguồn xuất khẩu quan trọng ................................................................. 12 

1.2.7. Đảm bảo chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh quốc phòng ở vùng sâu, 

vùng xa, nhất là ở vùng biển và hải đảo .............................................................. 12 

1.3. Tiềm năng phát triển thủy sản Việt Nam ..................................................... 13 

1.3.1. Tiềm năng tài nguyên ................................................................................ 13 

1.3.2. Tiềm năng con ngƣời ................................................................................. 17 

1.4. Một số yếu tố ảnh hƣởng tới xuất khẩu thủy sản Việt Nam ......................... 17 

1.4.1. Yếu tố bên trong ........................................................................................ 17 

1.4.2. Yếu tố bên ngoài ........................................................................................ 19 

CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM 

SANG THỊ TRƢỜNG EU TRONG THỜI GIAN QUA .................................... 21 

2.1. Khái quát về tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam ............................ 21 

2.1.1. Về sản lƣợng và kim ngạch xuất khẩu ...................................................... 21 



Đề án môn học Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2011-2020  

GVHD: PGS&TS Nguyễn Thường Lạng  SV: Nguyễn Minh Tuấn 2 

2.1.2. Về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu ................................................................... 24 

2.1.3. Về thị trƣờng xuất khẩu ............................................................................. 27 

2.2. Thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trƣờng EU .............. 28 

2.2.1.Những nét chung về thị trƣờng nhập khẩu thuỷ sản EU ............................ 28 

2.2.1.1. Khái quát thị trƣờng nhập khẩu thủy sản EU ......................................... 28 

2.2.1.2. Hệ thống tiêu thụ và xu hƣớng tiêu thụ .................................................. 28 

2.2.1.3. Một số quy định của EU đối với hoạt động nhập khẩu thủy sản ........... 32 

2.2.1.4. Tầm quan trọng của việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam 

sang thị trƣờng EU ............................................................................................... 33 

2.2.2. Tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang EU trong thời gian qua

 ............................................................................................................................. 34 

2.2.2.1. Về kim ngạch xuất khẩu ......................................................................... 34 

2.2.2.2. Về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu ................................................................ 37 

2.2.2.3. Về thị trƣờng xuất khẩu .......................................................................... 38 

2.2.2.4. Về hiệu quả xuất khẩu ............................................................................ 39 

2.3. Đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trƣờng EU .. 41 

2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc ............................................................................ 41 

2.3.2. Những mặt hạn chế .................................................................................... 43 

2.3.3. Nguyên nhân của những mặt hạn chế ........................................................ 44 

2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan ....................................................................... 44 

2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan ........................................................................... 46 

CHƢƠNG 3:  ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU 

THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG EU GIAI ĐOẠN 2011-2020 47 

3.1. Triển vọng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trƣờng EU ..................... 47 

3.1.1. Cơ hội ........................................................................................................ 47 

3.1.2. Thách thức ................................................................................................. 49 

3.2. Quan điểm, định hƣớng và mục tiêu đến năm 2020 ..................................... 50 

3.2.1. Quan điểm, định hƣớng và mục tiêu ......................................................... 50 

3.2.1.1. Quan điểm phát triển .............................................................................. 50 

3.2.1.2. Định hƣớng đến năm 2020 ..................................................................... 51 



Đề án môn học Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2011-2020  

GVHD: PGS&TS Nguyễn Thường Lạng  SV: Nguyễn Minh Tuấn 3 

3.2.1.3. Mục tiêu thực hiện .................................................................................. 51 

3.2.2. Dự báo ....................................................................................................... 52 

3.3. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trƣờng EU giai 

đoạn 2011-2020 ................................................................................................... 52 

3.3.1. Các giải pháp vĩ mô ................................................................................... 55 

3.2.2 Các giải pháp vi mô .................................................................................... 58 

3.3. Kiến nghị ...................................................................................................... 61 

KẾT LUẬN ......................................................................................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đề án môn học Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2011-2020  

GVHD: PGS&TS Nguyễn Thường Lạng  SV: Nguyễn Minh Tuấn 4 

 

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT 

 
 

 

Chữ viết tắt Nội dung chữ viết tắt bằng tiếng 

anh 

Nội dung chữ viết tắt bằng 

tiếng việt 

 

1.EU 

 

2.GDP 

 

3.GSP   

 

 

4.USD  

 

5.WTO 

 

European Union 

 

Gross Domistic Product 

 

Genneralized System of 

Preferences 

 

The United States Dollar 

 

World Trade Organization 

 

Liên minh Châu Âu 

 

Tổng sản phẩm quốc nội 

 

Chƣơng trình ƣu đãi thuế 

quan 

 

Đơn vị tiền tệ: Đô la Mỹ 

 

Tổ chức thƣơng mại thế giới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đề án môn học Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2011-2020  

GVHD: PGS&TS Nguyễn Thường Lạng  SV: Nguyễn Minh Tuấn 5 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Việt Nam đƣợc coi là một nƣớc có tiềm năng rất lớn về thủy sản cả nƣớc 

ngọt và nƣớc mặn, do đó có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nghề đánh 

bắt và nuôi trồng thủy sản tạo ra nguồn cung nguyên liệu dồi dào cho ngành chế 

biến thủy sản phục vụ nhu cầu trong nƣớc và xuất khẩu. Nhờ vậy, xuất khẩu 

thủy sản đã trở thành một trong những lĩnh vực xuất khẩu quan trọng nhất của 

nền kinh tế mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho đất nƣớc và luôn nằm trong danh 

sách những ngành có giá trị xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, tạo nguồn thu 

nhập đáng kể cho nông - ngƣ dân và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

này. 

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, năm 2010 cả nƣớc xuất khẩu đƣợc 

1,353 triệu tấn thủy sản trị giá 5,034 tỉ đô la (bao gồm cả lũy kế), tăng 11,3% về 

khối lƣợng và 18,4% về giá trị so với năm 2009. Trong hai tháng đầu năm 2011 

xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt 835 triệu USD, tăng 54,4% so với cùng kỳ 

năm trƣớc.  

Trong số các thị trƣờng xuất khẩu thủy sản chủ yếu của Việt Nam, thị 

trƣờng EU đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Trong suốt nhiều năm liền thị 

trƣờng này (cùng Mỹ và Nhật Bản) là một trong ba thị trƣờng xuất khẩu thủy 

sản lớn nhất của Việt Nam.  

Mặc dù vậy, thị trƣờng xuất khẩu thủy sản thế giới ngày càng xuất hiện 

nhiều đối thủ mới cũng nhƣ tính cạnh tranh giữa các nƣớc xuất khẩu thủy sản 

ngày càng tăng dƣới tác động của xu hƣớng tự do hoá thƣơng mại. Trong khi đó 

nền thủy sản trong nƣớc dù đã có nhiều thành tựu tiến bộ song vẫn bộc lộ những 

điểm yếu kém chƣa khắc phục đƣợc, đồng thời cơ sở vật chất đã lạc hậu không 

đáp ứng đƣợc các nhu cầu của thời đại. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây 

đã có rất nhiều vấn đề đặt ra với hoạt động xuất khẩu thủy sản ảnh hƣởng không 

nhỏ đến khả năng sản xuất và xuất khẩu mặt hàng thủy sản. Ngành thủy sản Việt 
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Nam đã chứng kiến và bị lôi kéo vào những vụ kiện bán phá giá, những tin đồn 

về chất lƣợng sản phẩm đồng thời đang phải đối mặt với rất nhiều bất lợi của thị 

trƣờng. Bên cạnh đó, các rào kĩ thuật và thƣơng mại, lƣợng kháng sinh, nguồn 

gốc xuất sứ và hình thức điều kiện đánh bắt, về kiểm dịch,… đang là thách thức 

đối với ngành thủy sản Việt Nam. 

Vì vậy, đề tài: “Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU giai 

đoạn 2011-2020” đƣợc chọn để nghiên cứu. 

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 

Thứ nhất, nghiên cứu tình hình xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị 

trƣờng EU trong những năm qua. Xem xét những thành tựu đạt đƣợc, hạn chế, 

những quy định của EU và những vấn đề đặt ra đối với hoạt động xuất khẩu 

thủy sản Việt Nam hiện nay. 

Thứ hai, đề xuất một số giải pháp, định hƣớng nhằm đẩy mạnh hoạt động 

xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trƣờng EU giai đoạn 2011-2020. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

 Đối tƣợng nghiên cứu: 

-  Nghiên cứu một số vấn đề về thủy sản và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam. 

-  Nghiên cứu những giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng thuỷ sản 

Việt Nam sang thị trƣờng EU. 

 Phạm vi nghiên cứu: 

Về nội dung: nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến 

trình độ và khả năng xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang thị trƣờng EU trong thời 

gian qua và giai đoạn 2011-2020 tới, tập trung chủ yếu về một số lĩnh vực sau 

đây: thị trƣờng xuất khẩu, kim ngạch và tỷ trọng xuất khẩu, cơ cấu các mặt hàng 

xuất khẩu cũng nhƣ những mặt hạn chế còn tồn đọng trong giai đoạn trên. 

Về thời gian: số liệu thu thập và nghiên cứu chủ yếu từ năm 2000 đến 

nay. 
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4. Phương pháp nghiên cứu đề tài 

Để đạt mục tiêu nghiên cứu, đề án đã sử dụng một số phƣơng pháp sau đây: 

-  Vận dụng phƣơng pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật 

lịch sử để nghiên cứu các vấn đề vừa toàn diện, vừa cụ thể, có hệ thống để đảm 

bảo tính logic của đề tài nghiên cứu. 

-  Sử dụng tổng hợp các phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ phƣơng pháp quy 

nạp, diễn giải, phƣơng pháp phân tích tổng hợp, phƣơng pháp phân tích so 

sánh… để phân tích, đánh giá vấn đề và rút ra kết luận. 

5. Kết cấu đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, đề án 

đƣợc trình bày trong 3 chƣơng: 

Chương 1: Tổng quan về thủy sản và xuất khẩu thủy của Việt Nam. 

Chương 2: Thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU 

trong thời gian qua. 

Chương 3: Định hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam 

sang thị trường EU giai đoạn 2011-2020. 

 

Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhƣng với lƣợng 

kiến thức còn hạn chế nên bài viết khó có thể tránh khỏi sai sót và hạn chế. Em 

rất mong có sự đóng góp của quý thầy cô giáo để đề án hoàn thiện hơn. 

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thƣờng Lạng và 

thƣ viện trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân đã giúp em hoàn thành đề án này. 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn 

Hà Nội, Tháng 4/2011 
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CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỦY SẢN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN 

CỦA VIỆT NAM 

1.1. Khái niệm và đặc điểm của ngành thủy sản 

1.1.1. Khái niệm ngành thủy sản 

Ngành thủy sản là ngành nghiên cứu về sự khai thác, nuôi trồng, vận 

chuyển thủy sản khai thác; bảo quản, chế biến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu 

thủy sản; dịch vụ trong hoạt động thủy sản; điều tra, bảo vệ và phát triển nguồn 

lợi thủy sản. 

1.1.2. Đặc điểm chủ yếu của sản xuất kinh doanh thủy sản 

 Đối tượng sản xuất là các sinh vật sống trong nước 

Đối tƣợng sản xuất của ngành nuôi trồng thủy sản là những cơ thể sống, là 

các loại động thực vật thủy sản chúng sinh trƣởng, phát sinh, phát triển và phát 

dục theo các quy luật sinh học nên con ngƣời phải tạo đƣợc môi trƣờng sống 

phù hợp cho tùng đối tƣợng mới thúc đẩy khả năng sinh trƣởng và phát triền của 

nó. 

 Thuỷ vực là tư liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế 

Đất đai là tƣ liệu sản xuất song nó là tƣ liệu sản xuất đặc biệt khác với các 

tƣ liệu khác ở chỗ: diện tích của chúng có giới hạn, vị trí của chúng cố định, sức 

sản xuất của chúng thì không giới hạn và nếu biết sử dụng hợp lý thì đất đai diện 

tích mặt nƣớc không bị hao mòn đi mà còn tốt hơn, mặt khác đất đai diện tích 

mặt nƣớc là tƣ liệu sản xuất không đồng nhất về chất lƣợng do cấu tạo thổ 

nhƣỡng, địa hình vị trí dẫn đến độ màu mỡ của đất đai diện tích mặt nƣớc giữa 

các vùng thƣờng khác nhau. Chính vì vậy khi sử dụng đất đai diện tích mặt nƣớc 

phải hết sức tiết kiệm, phải quản lý quản lý chặt chẽ diện tích mặt nƣớc cả trên 

ba mặt pháp chế, kinh tế, kỹ thuật. 

 Sản xuất thuỷ sản mang tính thời vụ 
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Trong nuôi trồng thủy sản ngoài sự tác động trực tiếp của con ngƣời, các 

đối tƣợng nuôi còn chịu tác động của môi trƣờng tự nhiên. Vì vậy trông nuôi 

trồng thủy sản, quá trình tái sản xuất kinh tế xen kẽ với quá trình tái sản xuất tự 

nhiên, thời gian lao động không hoàn toàn ăn khớp với thời gian sản xuất do đó 

ngành nuôi trồng thủy sản có tình thời vụ rất rõ rệt. 

 Nuôi trồng thủy sản là một ngành phát triển rộng và tương đối phúc tạp 

hơn so với các ngành sản xuất vật chất khác 

Đối tƣợng sản xuất của ngành nuôi trồng là các loại động vật máu lạnh, 

sống trong môi trƣờng nƣớc, chịu ảnh hƣởng trực tiếp của rất nhiều yếu tố môi 

trƣờng nhƣ thủy lý, thủy hóa, thủy sinh do đó muốn cho các đối tƣợng nuôi 

trồng phát triển tốt con ngƣời phải tạo môi trƣờng sống phù hợp cho từng đối 

tƣợng nuôi. Các biện pháp kỹ thuật sản xuất chỉ khi nào phù hợp với các yêu cầu 

sinh thái, phù hợp với quy luật sinh trƣởng, phát triển và sinh sản của các đối 

tƣợng nuôi trồng thì mới giúp đối tƣợng nuôi phát triển tốt, đạt đƣợc năng suất, 

sản lƣợng cao và ổn định. Hơn nữa hoạt hoạt động nuôi trồng thủy sản là hoạt 

động sản xút ngoài trời các điều kiện sản xuất nhƣ khí hậu, thời tiết, các yếu tố 

môi trƣờng …và sinh vật có ảnh hƣởng tác động qua lại lẫn nhau đồng thời luôn 

có sự biến động khôn lƣờng. 

1.2. Vị trí, vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân 

1.2.1. Cung cấp thực phẩm, tạo nguồn dinh dưỡng cho mọi người dân Việt 

Nam 

Số liệu cho thấy 50% sản lƣợng đánh bắt hải sản ở vùng biển Bắc Bộ, 

Trung Bộ và 40% sản lƣợng đánh bắt ở vùng biển Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ 

đƣợc dùng làm thực phẩm cho nhu cầu của ngƣời dân Việt Nam. Nuôi trồng 

thuỷ sản phát triển rộng khắp, tới tận các vùng sâu vùng xa, góp phần chuyển 

đổi cơ cấu thực phẩm trong bữa ăn của ngƣời dân Việt Nam, cung cấp nguồn 

dinh dƣỡng dồi dào. Từ các vùng đồng bằng đến trung du miền núi, tất cả các ao 

hồ nhỏ đều đƣợc sử dụng triệt để cho các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản. Trong 
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thời gian tới, các mặt hàng thủy sản sẽ ngày càng có vị trí cao trong tiêu thụ thực 

phẩm của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. 

1.2.2. Đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm 

Ngành thuỷ sản là một trong những ngành tạo ra lƣơng thực, thực phẩm, 

cung cấp các sản phẩm tiêu dùng trực tiếp. Ở tầm vĩ mô, dƣới giác độ ngành 

kinh tế quốc dân, Ngành thủy sản đã góp phần đảm bảo an ninh lƣơng thực thực 

phẩm, đáp ứng đƣợc yêu cầu cụ thể là tăng nhiều đạm và vitamin cho thức ăn. 

Có thể nói Ngành Thuỷ s ản đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thực 

phẩm cho ngƣời dân, không những thế nó còn là một ngành kinh tế tạo cơ hội 

công ăn việc làm cho nhiều cộng đồng nhân dân, đặc biệt ở những vùng nông 

thôn và vùng ven biển. Những năm gần đây, công tác khuyến ngƣ đã tập trung 

vào hoạt động trình diễn các mô hình khai thác và nuôi trồng thuỷ s ản, hƣớng 

dẫn ngƣời nghèo làm ăn. Hiện tại, mô hình kinh tế hộ gia đình đƣợc đánh giá là 

đã giải quyết cơ bản công ăn việc làm cho ngƣ dân ven biển. Bên cạnh đó, mô 

hình kinh tế tiểu chủ và kinh tế tƣ bản tƣ nhân đã góp phần giải quyết việc làm 

cho nhiều lao động ở các vùng, nhất là lao động nông nhàn ở các tỉnh Nam Bộ 

và Trung Bộ. Nghề khai thác thuỷ sản ở sông Cửu Long đƣợc duy trì đã tạo 

công ăn việc làm cho 48.000 lao động ở 249 xã ven sông. 

1.2.3. Xoá đói giảm nghèo 

Ngành thuỷ sản đã lập nhiều chƣơng trình xóa đói giảm nghèo bằng việc 

phát triển các mô hình nuôi trồng thuỷ sản đến cả vùng sâu, vùng xa, không 

những cung cấp nguồn dinh dƣỡng, đảm bảo an ninh thực phẩm mà còn góp 

phần xoá đói giảm nghèo. Tại các vùng duyên hải, từ năm 2000, nuôi thuỷ sản 

nƣớc lợ đã chuyển mạnh từ phƣơng thức nuôi quảng canh sang quảng canh cải 

tiến, bán thâm canh và thâm canh, thậm chí nhiều nơi đã áp dụng mô hình nuôi 

thâm canh theo công nghệ nuôi công nghiệp. Các vùng nuôi tôm rộng lớn, hoạt 

động theo quy mô sản xuất hàng hoá lớn đã hình thành, một bộ phận dân cƣ các 

vùng ven biển đã giàu lên nhanh chóng, rất nhiều gia đình thoát khỏi cảnh đói 

nghèo nhờ nuôi trồng thuỷ sản. 
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Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản ở các mặt nƣớc lớn nhƣ nuôi cá hồ chứa 

cũng đã phát triển, hoạt động này luôn đƣợc gắn kết với các chƣơng trình phát 

triển trung du miền núi, các chính sách xoá đói giảm nghèo ở vùng sâu vùng xa. 

1.2.4. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn 

Việt Nam có đầy đủ điều kiện để phát triển một cách toàn diện một nền 

kinh tế biển. Nếu nhƣ trƣớc đây việc lấn ra biển, ngăn chặn những ảnh hƣởng 

của biển để mở rộng đất đai canh tác là định hƣớng cho một nền kinh tế nông 

nghiệp lúa nƣớc thì hiện nay việc tiến ra biển, kéo biển lại gần sẽ là định hƣớng 

khôn ngoan cho một nền kinh tế công nghiệp hoá và hiện đại hoá. 

Trong những thập kỷ qua, nhiều công trình hồ thuỷ điện đã đƣợc xây 

dựng, khiến nƣớc mặn ngoài biển thâm nhập sâu vào vùng cửa sông, ven biển. 

Đối với nền canh tác nông nghiệp lúa nƣớc thì nƣớc mặn là một thảm hoạ, 

nhƣng với nuôi trồng thuỷ sản nƣớc mặn, nƣớc lợ thì nƣớc mặn đƣợc nhận thức 

là một tiềm năng mới, vì hoạt động nuôi trồng thuỷ sản có thể cho hiệu quả canh 

tác gấp hàng chục lần hoạt động canh tác lúa nƣớc. 

Một phần lớn diện tích canh tác nông nghiệp kém hiệu quả đã đƣợc 

chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản. Nguyên nhân của hiện tƣợng này là do giá 

thuỷ sản trên thị trƣờng thế giới những năm gần đây tăng đột biến, trong khi giá 

các loại nông sản xuất khẩu khác của Việt Nam lại bị giảm sút dẫn đến nhu cầu 

chuyển đổi cơ cấu diện tích giữa nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp càng trở 

nên cấp bách. Chính phủ đã đƣa ra nghị quyết 09 NQ/CP ngày 15/6/2000 về 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, 

và đó cũng là yếu tố giúp cho quá trình chuyển đổi diện tích nuôi trồng thuỷ sản 

càng diễn ra nhanh, mạnh và rộng khắp hơn. Quá trình chuyển đổi diện tích, chủ 

yếu từ lúa kém hiệu quả, sang nuôi trồng thuỷ sản diễn ra mạnh mẽ nhất vào các 

năm 2000-2002: hơn 200.000 ha diện tích đƣợc chuyển đổi sang nuôi trồng thủy 

sản hoặc kết hợp nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên từ 2003 đến nay ở nhiều vùng 

vẫn tiếp tục chuyển đổi mạnh, năm 2003 đạt 49.000 ha và năm 2004 đạt 65.400 

ha. Có thể nói nuôi trồng thủy sản đã phát triển với tốc độ nhanh, thu đƣợc hiệu 

quả kinh tế - xã hội đáng kể, từng bƣớc góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế ở các 
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vùng ven biển, nông thôn, góp phần xoá đói giảm nghèo và làm giàu cho nông 

dân. 

Tại nhiều vùng nông thôn, phong trào nuôi cá ruộng trũng phát triển mạnh 

mẽ. Đây là hình thức nuôi cho năng suất và hiệu quả khá lớn, đƣợc đánh giá là 

một trong những hƣớng chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp, góp phần làm 

tăng thu nhập cho ngƣời lao động và xoá đói giảm nghèo ở nông thôn. Tính đến 

nay, tổng diện tích ruộng trũng có thể đƣa vào nuôi cá theo mô hình cá - lúa là 

446.151 ha. Năm 2001, diện tích đã nuôi đƣợc xác định là 239.379 ha, con số 

này vẫn tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo. 

1.2.5. Tạo nghề nghiệp mới, tăng hiệu quả sử dụng đất đai 

Ao hồ nhỏ là một thế mạnh của nuôi trồng thuỷ sản ở các vùng nông thôn 

Việt Nam. Ngƣời nông dân sử dụng ao hồ nhỏ nhƣ một cách tận dụng đất đai và 

lao động. Hầu nhƣ họ không phải chi phí nhiều tiền vốn vì phần lớn là nuôi 

quảng canh. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều ngƣời nông dân tận dụng các mặt 

nƣớc ao hồ nhỏ trong nuôi trồng thuỷ sản nƣớc ngọt với các hệ thống nuôi bán 

thâm canh và thâm canh có chọn lọc đối tƣợng cho năng suất cao nhƣ mè, trắm, 

các loại cá chép, trôi Ấn Độ và các loài cá rô phi đơn tính. 

1.2.6. Là nguồn xuất khẩu quan trọng 

Trong nhiều năm liền, ngành thuỷ sản luôn giữ vị trí cao trong bảng danh 

sách các ngành có giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn nhất đất nƣớc. Theo thống kê 

của Hải quan Việt Nam, năm 2010 cả nƣớc xuất khẩu đƣợc 1,353 triệu tấn thủy 

sản trị giá 5,034 tỉ đô la (gồm cả lũy kế), tăng 11,3% về khối lƣợng và 18,4% về 

giá trị so với năm 2009.  Trong hai tháng đầu năm 2011 xuất khẩu thủy sản Việt 

Nam đạt 835 triệu USD, tăng 54,4% so với cùng kỳ năm trƣớc. 

1.2.7. Đảm bảo chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh quốc phòng ở vùng sâu, 

vùng xa, nhất là ở vùng biển và hải đảo 

Ngành thuỷ sản luôn giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh, chủ 

quyền trên biển, ổn định xã hội và phát triển kinh tế các vùng ven biển, hải đảo, 

góp phần thực hiện chiến lƣợc quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. 
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Năm 1997, Thủ tƣớng chính phủ đã ký Quyết định số 393/TTg phê duyệt 

Chƣơng trình cho vay vốn tín dụng đầu tƣ đóng tàu khai thác hải sản xa bờ. 

Thực hiện quyết định này, từ năm 1997 đến năm 1999, Tổng cục Đầu tƣ và Phát 

triển đã cho vay 867.871 triệu đồng, tƣơng đƣơng với 802 con tàu. Năm 2000, 

Thủ tƣớng Chính phủ ký Quyết định số 64/2000/QĐ-TTg về việc sửa đổi quy ch 

ế quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tƣ phát triển của Nhà nƣớc cho các dự án 

đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt tàu dịch vụ và đánh bắt hải sản xa bờ, tổng số 

vốn đã duyệt cho vay từ năm 2000 đến năm 2005 là 182.372 triệu đồng để đóng 

mới 166 con tàu. Việc gia tăng số lƣợng tàu lớn đánh bắt xa bờ không chỉ nhằm 

khai thác các tiềm năng mới, cung cấp nguyên liệu cho chế biến mà còn góp phần 

bảo vệ an ninh quốc phòng trên các vùng biển của nƣớc ta. 

Tính đến nay, rất nhiều cảng cá quan trọng đã đƣợc xây dựng theo chƣơng 

trình Biển đông hải đảo, cụ thể là: Cô Tô (Quảng Ninh), Bạch Long Vĩ và Cát 

Bà (Hải Phòng), Hòn Mê (Thanh Hoá), Cồn C ỏ (Quảng Trị), Lí Sơn (Quảng 

Nam), Phú Quí (Bình Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu), Hòn Khoai (Cà 

Mau), Nam Du, Thổ Chu và Phú Quốc (Kiên Giang). Hệ thống cảng cá tuyến 

đảo này sẽ đƣợc hoàn thiện đồng bộ để phục vụ sản xuất nghề cá và góp phần 

bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển của tổ quốc. 

1.3. Tiềm năng phát triển thủy sản Việt Nam  

1.3.1. Tiềm năng tài nguyên  

 Điều kiện tự nhiên 

Việt Nam với bờ biển dài, hệ thống sông ngòi dày đặc đi sâu vào lãnh thổ 

quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho ngành thủy sản phát triển. 

Việt nam có bờ biển dài 3260 km, 12 đầm, phá, 112 của sông, lạch, trong 

đó 47 cửa có độ từ 1,6 – 3,0 m để đƣa tàu cá có công suất 140cv ra vào khi có 

thủy triều; có hơn 4.000 hòn đảo, bãi đá ngầm lớn nhỏ, gần và xa bờ có thể xây 

dựng đƣợc các cơ sở hạ tầng khai thác xa bờ, nuôi trồng thủy sản và bảo vệ an 

ninh tổ quốc. 
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Biển Việt nam bao gồm 2 vùng chính: (1) vùng nội thủy và lãnh hải rộng 

226000 km
2
, (2) vùng biển đặc quyền kinh tế rộng 1000.000 km

2
. Có nhiều 

vũng, vịnh kín gió cho tàu thuyền trú đậu và để nuôi hải sản. Các đảo Bạch 

Long Vĩ, Lý Sơn, Phú Quý, Côn Đảo, Phú Quốc, Hòn Khoai, Thổ Chu,… thuộc 

những ngƣ trƣờng lớn rất thuận lợi cho khai thác thủy hải sản. (Theo Wikipedia) 

 Đặc điểm môi trường và tiềm năng nguồn lợi 

Diện tích vùng ven biển và vùng biển của đất nƣớc ta gấp 3 lần diện tích 

đất liền, trải dài trên 13 vĩ độ, vùng ven biển và biển Việt nam đƣợc chia thành 4 

khu vực môi trƣờng: 

+ Môi trƣờng nƣớc mặn xa bờ: 

Là vùng nƣớc ngoài khơi thuộc vùng đặc quyền kinh tế. Vùng biển tiếp 

giáp với Thái Bình Dƣơng ở phía Đông và phía Nam, đồng thời tiếp giáp với 2 

lục địa Âu - Á nên chế độ khí hậu vừa mang tính chất biển vừa mang tính chất 

lục địa. Ngoài khơi lại có 3 trũng sâu điển hình: trũng Bắc Hoàng Sa, trũng Á 

kinh tuyến kéo dài từ ngang Đà Nẵng về phía Nam, trũng Palawan. Vùng lòng 

chảo nƣớc sâu nằm ở trung tâm biển Đông. Tất cả các vùng trên tạo nên một lợi 

thế to lớn cho ngành thủy sản nƣớc ta.  

Xét về nguồn lợi hải sản có thể liệt kê 3 loại chính là: cá nổi ngoài khơi, 

cá đáy biển sâu và cá rạn san hô. 

Cá nổi ngoài khơi gồm những loài cá có kích thƣớc lớn hoặc vừa, sống ở 

những vùng nƣớc sâu, di động xa, điển hình cho đối tƣợng đánh bắt cá là cá thu, 

cá ngừ, họ cá chuồn và chỉ vào gần bờ sinh sản kiếm ăn, chúng sống tập trung 

thành đàn ở tầng nƣớc trên. 

Cá đáy biển sâu, điển hình là cá chào mào, cá bàn chân, cá đèn lồng, cá 

mú làn khoảng 1.432 loài, chiếm 69% tổng số loài. Một số loài trong nhóm này 

là đối tƣợng quan trọng của nghề kéo đáy. Tuy nhiên giá trị kinh tế của chúng 

không cao. 

Cá rạn san hô có khoảng  340 loài, chiếm 16,6% tổng số loài, kích thƣớc 

thƣờng nhỏ và vừa, màu sắc rực rỡ. 
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+ Môi trƣờng nƣớc mặn gần bờ: 

Là vùng sinh thái quan trọng nhất đối với các loài thủy sinh vật vì có 

nguồn thức ăn cao nhất do các cửa sông lạch đem phù sa và các loại chất vô cơ, 

hữu cơ hòa tan làm thức ăn tốt cho các loài sinh vật bậc thấp để rồi chúng trở 

thành thức ăn cho tôm cá. Ở vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ có sản lƣợng 

khai thác cao nhất, chiếm tới hơn 60% tổng sản lƣợng khai thác của cả nƣớc. 

Vịnh Bắc Bộ với trên 3.000 hòn đảo nên nhiều bãi triều quanh đảo có thể 

nuôi các loài nhuyễn thể có giá trị cao nhƣ: trai ngọc, vẹm, hầu sông, hầu biển, 

bào ngƣ, sò huyết…  

Nguồn lợi hải sản ƣớc tính: 75 loài tôm, 25 loài mực, 7 loài bạch tuộc, 

653 loài tảo biển có giá trị kinh tế cao, 90 loài rong kinh tế, 289 loài san hô và 

2.100 loài cá (trong đó có trên 130 loài cá có giá trị kinh tế cao). 

Cá biển Việt Nam rất đa dạng, phân bố theo mùa vụ rõ ràng nhƣng số 

lƣợng loài trong một giống không nhiều, số lƣợng cá thể trong một loài không 

lớn. Đa số cá biển phân bố rộng rãi ở vùng biển lân cận và vùng biển thuộc khu 

vực nhiệt đới và cận nhiệt đới, chủ yếu sống sát đáy bùn vùng biển miền Trung. 

Thành phần cá tầng đáy rất phong phú, mỗi mẻ  lƣới kéo đáy trên dƣới 30 loài 

khác nhau gồm cả cá đáy và cá nổi nhƣng chủ yếu vẫn là cá nổi. 

+ Môi trƣờng nƣớc lợ: 

Là vùng nƣớc cửa sông, ven biển và rừng ngập mặn, đầm phá, nơi có sự 

pha trộn nƣớc biển và nƣớc ngọt từ các dòng sông đổ ra. Phụ thuộc vào mùa 

(mùa mƣa, mùa khô) và thủy triều, nồng độ muối của môi trƣờng nƣớc lợ luôn 

thay đổi, điều đó thích hợp với những loài sinh vật thủy sinh có khả năng thích 

nghi, trong đó có nhiều loại thủy sản có giá trị kinh tế cao nhƣ tôm he, tôm 

nƣơng, tôm tảo, cá đối, cá vƣợc, cá tráp, cá trai, cua biển, rau câu. 

Tổng diện tích tiềm năng nƣớc lợ trên toàn quốc là 621.009 ha, bao gồm 

84.652 ha ở các tỉnh phía bắc, 39.745 ha ở các ỉnh bắc trung bộ, 33.622 ha ở các 

tỉnh Nam Trung Bộ, 25510 ha ở các tỉnh Đông Nam Bộ và 437.480 ha ở các tỉnh 

Tây Nam Bộ. Rừng ngập mặn là một bộ phận quan trọng của vùng sinh thái 
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nƣớc lợ có nguồn thức ăn chính từ thảm thực vật cho các loài động vật thủy 

sinh, là nơi nuôi dƣỡng chính cho ấu trùng của giống tôm he. Trong rừng ngập 

mặn nƣớc ta cũng nhƣ ở khu vực Đông Nam Á nói chung có khoảng 230 loài 

giáp xác, 211 loài thân mềm, hàng trăm loài các và động vật không xƣơng khác. 

Theo ƣớc tính, có khoảng 390.000 ha mặt nƣớc lợ có thể nuôi trồng thủy 

sản, trong đó có 290.440 ha đang đƣợc sử dụng nuôi quảng canh. Các đối tƣợng 

nuôi vùng nƣớc lợ là tôm, vẹm, sò, cua, rong câu, cá rô phi… Tôm là loại thủy 

sản đƣợc quan tâm nhất, đặc biệt là tôm sú, kế đến là tôm he, tôm bạc thẻ và tôm 

nƣơng.   

+ Môi trƣờng nƣớc ngọt: 

Bao gồm các ao hồ, sông suối, ruộng, hồ chứa tự nhiên trong đất liền. 

Nuôi cá ao hồ nƣớc ngọt là nghề nuôi truyền thống gắn với các hộ gia đình. 

Theo thống kê chƣa đầy đủ, tới năm 2008 đã có 92.700 ha diện tích ao hồ đã 

đƣợc để nuôi trồng thủy sản, chiếm 70% tiềm năng ao hồ nhỏ và tập trung ở 

Đồng bằng Sông Hồng, Đồng bằng Sông Cửu Long. 

 Các vùng kinh tế thủy sản: 

Căn cứ vào phân vùng kinh tế chung của cả nƣớc, ngành thủy sản đƣợc 

chia thành 7 vùng sinh thái các cụm kinh tế đó là: 

+ Vùng Đồng bằng Sông Hồng 

+ Miền núi và trung du Bắc Bộ 

+ Vùng Bắc Trung Bộ 

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

+ Tây Nguyên 

+ Vùng Đông Nam Bộ 

+ Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 
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1.3.2. Tiềm năng con người 

 Việt Nam thuộc những nƣớc đông dân trên thế giới. Có khoảng 70% dân 

số sống ở nông thôn, trong đó dân cƣ sống ở ven biển có nhịp độ tăng trƣởng 

cao hơn so với bình quân chung của cả nƣớc (khoảng 2,2%). 

 Dân cƣ Việt Nam có lợi thế đặc biệt đó là dân số trẻ. Đối với dân cƣ vùng 

ven biển, do tỷ lệ sinh đẻ cao, đời sống thấp kém, tuổi thọ không cao nên tỷ 

trọng sức trẻ trong ngành thủy sản ngày một lớn. Hiện nay lợi thế này vẫn chƣa 

phát huy tốt vì trình độ văn hóa cũng nhƣ trình độ chuyên môn của lực lƣợng lao 

động này còn thấp.  

Nhƣ vậy với trạng thái dân hiện nay, số hộ và số nhân khẩu lao động 

trong ngành thủy sản vẫn tăng đều qua các năm, có khả năng cung cấp đủ sức 

lao động dồi dào cho ngành, đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của ngành 

thủy sản tạo ra. 

1.4. Một số yếu tố ảnh hưởng tới xuất khẩu thủy sản Việt Nam 

1.4.1. Yếu tố bên trong 

 Yếu tố địa lý, khí hậu 

Việt Nam là quốc gia có hệ thống sông ngòi dày đặc đi sâu vào vùng lãnh 

thổ quốc gia tạo điều kiện thuận lợi để phát triển ngành thủy sản. Tuy vậy, do 

chịu ảnh hƣởng điều kiện về khí hậu nhƣ: gió, nhiệt độ, không khí, môi trƣờng 

nƣớc, chế độ mƣa, độ mặn tác động đến sự sinh trƣởng và phát triển của sinh vật 

kéo theo sản lƣợng đánh bắt cá sẽ bị thay đổi. Ngoài ra, các trận lũ lụt, bão cũng 

có ảnh hƣởng lớn đến hệ thống nuôi trồng thủy sản tạo bất lợi cho việc nuôi 

trồng tôm cua cá nƣớc lợ do bờ đê đập bị phá vỡ, ảnh hƣởng đến hoạt động xuất 

khẩu. 

Thêm vào đó, thủy sản là mặt hàng có đặc điểm là khó bảo quản sau khi 

đánh bắt. Do đó, thời tiết xấu dẫn đến thời gian tƣơi sống của các mặt hàng giảm 

đi nhanh chóng làm cho việc xuất khẩu các sản phẩm tƣơi gặp nhiều khó khăn. 
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Do đó, các yếu tố tự nhiên có tác động vô cùng lớn đến hoạt động sản 

xuất nuôi trồng thủy sản cũng nhƣ hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 

ta. 

 Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật 

Khoa học công nghệ kỹ thuật trong nƣớc đƣợc đƣa vào hoạt động, ứng 

dụng đem lại hiệu quả cao trong công tác nuôi trồng và chế biến thủy sản từ đó 

giúp cho chất lƣợng và số lƣợng thủy sản tăng, giúp cho xuất khẩu hàng thủy 

sản có nhiều thuận lợi hơn. 

Những năm đầu, chúng ta thƣờng sử dụng những tàu thuyền mang tính 

chất thủ công để đánh bắt, nhƣng đến những năm gần đây khối lƣợng tàu thuyền 

máy ngày càng đƣợc sử dụng hơn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh bắt. 

Việc hình thành và xây dựng cơ sở dịch vụ cho việc khai thác thủy sản diễn biến 

trên 3 lĩnh vực đó là cơ khí đóng sửa thuyền, bến cảng và dịch vụ cung cấp 

nguyên vật liệu; thiết bị và hệ thống tiêu thụ sản phẩm, tăng khả năng phát triển 

thủy sản. 

Về cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, điều kiện hạ tầng giao thông vận tải 

cũng có ảnh hƣởng lớn đến thƣơng mại hàng thủy sản. Giao thông thuận tiện sẽ 

giúp cho thƣơng mại hàng thủy sản diễn ra nhanh chóng hơn, và chớp đƣợc 

nhiều thời cơ hơn. 

 Khả năng khai thác và tiếp cận thị trường nước ngoài của các doanh 

nghiệp trong nước 

Các doanh nghiệp tiếp cận đƣợc với các thị trƣờng khác trên thế giới từ đó 

sẽ tạo đƣợc nhiều đầu mối làm ăn, có nhiều sự lựa chọn hơn trong xuất khẩu 

thủy sản. 

 Hệ thống luật pháp và chính sách quản lý của nhà nước 

Hệ thống luật pháp và chính sách quản lý của nhà nƣớc có ảnh hƣởng rất 

lớn đến hoạt động xuất khẩu thủy sản thông qua các rào cản thƣơng mại của 

chính phủ, đó là: các quy định về nuôi trồng và đánh bắt và chế biến thủy sản 

nhƣ các quy định về vệ sinh an toàn vệ sinh; ƣu đãi, hỗ trợ của nhà nƣớc về 
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nguồn vốn, về công nghệ; hàng rào thuế quan, phi thuế quan; chính sách hỗ trợ, 

viện trợ từ nƣớc ngoài: các chƣơng trình hỗ trợ vốn, công nghệ cho ngành thủy 

sản từ các quốc gia, tổ chức khác trên thế giới,… 

Ngoài ra hệ thống luật pháp minh bạch thông thoáng cũng nhƣ các chính 

sách điều phối nền kinh tế đúng đắn, đặc biệt là chính sách đối ngoại sẽ là nhân 

tố quyết định tới khả năng thu hút, tìm kiếm và hợp tác với các đối tác kinh tế, 

lựa chọn thị trƣờng tiêu thụ cho các sản phẩm xuất khẩu. 

1.4.2. Yếu tố bên ngoài 

 Hàng rào kĩ thuật của quốc gia nhập khẩu 

Rào cản kĩ thuật là các yêu cầu hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng một hệ 

thống các tiêu chuẩn về: quy cách, mẫu mã bao bì nhãn mác, chất lƣợng, an toàn 

mức độ ô nhiễm, an toàn đỗi với ngƣời lao động, quy định điều kiện đánh 

bắt…Tùy theo tình hình kinh tế của từng quốc gia mà mỗi quốc gia lại áp dụng 

những tiêu chuẫn kĩ thuật khác nhau. Các hàng hóa nhập khẩu vào các nƣớc này 

phải thỏa mãn các điều kiện mới đƣợc phép nhập khẩu vào đây cũng là khó khăn 

đối với nƣớc xuất khẩu nhƣng tạo điệu kiện thúc đẩy phát triển về chất lƣợng và 

mẫu mã với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. 

 Thị hiếu người tiêu dùng 

Đối với các sản phẩm thủy sản, đáp ứng đƣợc nhu cầu và thị hiếu của 

ngƣời tiêu dùng là rất quan trọng. Tùy thuộc vào từng thị trƣờng mà nhu cầu và 

thị hiếu khác nhau. Thông thƣờng đối với những sản phẩm thủy sản. ngƣời tiêu 

dùng ƣa thích dùng sản phẩm tƣơi sống, đảm bảo chất lƣợng và thời gian chế 

biến nhanh. Vì vậy để đáp ứng thị hiếu ngƣời tiêu dùng các quốc gia nên có 

những biện pháp cụ thể nhƣ nghiên cứu và phân tích thị trƣờng, quảng cáo… 

 Cầu về hàng thủy sản nhập khẩu 

Trên thế giới, sự gia tăng dân số và sự phát triển kinh tế xã hội là một 

trong những nguyên nhân dẫn đến nhu cầu thủy sản trên toàn thế giới không 

ngừng tăng. Thị trƣờng tiêu thụ ngày nay quan tâm nhiều hơn đến thủy sản nhƣ 

là nguồn thực phẩm dinh dƣỡng vô cùng quan trọng không chỉ cung cấp 16% 
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nhu cầu protein của con ngƣời mà còn đáp ứng các chất khoáng và axit Omega 3 

cần thiết cho cơ thể để phát triển trí não ngăn ngừa một số loại bệnh tật nhƣ béo 

phì các vụ ngộ độc hay dịch bệnh hoành hành với hầu hết các loài gia súc gia 

cầm và thủy sản là lựa chọn an toàn nhất. 
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM 

SANG THỊ TRƢỜNG EU TRONG THỜI GIAN QUA 

2.1. Khái quát về tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam 

2.1.1. Về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu 

Bảng 1.1: Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu thủy sản giai đoạn 2007-2010 

ĐVT: Sản lượng (nghìn tấn); Kim ngạch (triệu USD) 

Chỉ tiêu 
Năm Chênh lệch (%) 

2007 2008 2009 2010 2008/ 2007 2009/2008 2010/2009 

Sản 

lượng 
1.164 1.239 1.219 1.353 6.4 -1,6 11,3 

Kim 

ngạch 
3.760 4.510 4.251 5.034 19,9 -5,7 18,4 

Nguồn: Hải quan Việt Nam - Tổng cục thống kê 

  Năm 2007, sau khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của 

WTO, quan hệ thƣơng mại của Việt Nam với các nƣớc trên thế giới đƣợc mở 

rộng, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế đất nƣớc nói 

chung và thúc đẩy xuất khẩu nói riêng. Trong năm 2007, ngành thủy sản Việt 

Nam đã xuất khẩu đƣợc 1.164 nghìn tấn thủy sản các loại, đạt kim ngạch 3,76 tỷ 

USD, tăng 14% về lƣợng và 11,7% về trị giá so với 2006, vƣợt 4,4% so với kế 

hoạch. Cho đến năm 2007, công nghệ chế biến thủy sản của các doanh nghiệp 

Việt Nam đã ngang bằng với trình độ của các nƣớc trong khu vực và bƣớc đầu 

tiếp cận với công nghệ của thế giới.  

  Ngành thủy sản Việt Nam đã bƣớc vào năm 2008 với rất nhiều khó khăn 

khi mà cả thế giới đang rơi vào tình trạng lạm phát, nền kinh tế tăng trƣởng 

chậm, tỷ giá đồng USD bấp bênh, chi phí đầu vào cho sản xuất tăng vọt, lãi suất 

ngân hàng cao ngất ngƣởng,… trong khi tình hình nhập khẩu và tiêu thụ các sản 

phẩm thủy sản trên hầu hết các thị trƣờng trọng điểm đều giảm đáng kể. Trong 

nƣớc giá vật tƣ đầu vào cho sản xuất thủy sản tăng cao, trong khi giá các mặt 

hàng thủy sản trong nƣớc lại giảm khiến ngƣ dân và nông dân gặp khó khăn 
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trong việc duy trì sản xuất. Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản năm 2008 vẫn tiếp tục 

tăng trƣởng, đạt 4,5 tỉ USD với sản lƣợng xuất khẩu trên 1.239 nghìn tấn, tăng 

6,4% về lƣợng và 19,9% về giá trị so với năm 2007. Trong các nƣớc xuất khẩu 

thủy sản trên thế giới, Việt Nam đƣợc coi là một trong những nƣớc có tốc độ 

tăng trƣởng thủy sản nhanh nhất, với tốc độ tăng trƣởng trung bình trong giai 

đoạn 1998-2008 đạt 18%/năm.  

  Năm 2009, hàng thủy sản nƣớc ta đạt kim ngạch xuất khẩu 4,25 tỷ USD, 

giảm 5,7% so với năm 2008. Có ba nguyên nhân cho sự sụt giảm trong xuất 

khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2009 đó là do dƣ âm của khủng hoảng tài 

chính đã tác động đến các nƣớc nhập khẩu chính mặt hàng này của Việt Nam 

dẫn đến khối lƣợng nhập khẩu giảm. Thứ hai, do sự cạnh tranh không lành mạnh 

của các doanh nghiệp, làm giá xuống thấp tổn hại đến uy tín và thƣơng hiệu của 

sản phẩm cá tra củaViệt Nam.  

  Năm 2010 đƣợc xem là một năm thành công của ngành thủy sản Việt 

Nam khi thiết lập con số kỷ lục mới với kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD. Cả 

nƣớc đã xuất khẩu trên 1,35 triệu tấn thủy sản, trị giá trên 5,03 tỷ USD, tăng 

11,3% về khối lƣợng và 18,4% về giá trị so với năm 2009, đƣợc xếp vào tốp 6 

nƣớc có nền xuất khẩu thủy sản lớn nhất toàn cầu. 

 Với sự tham gia của 969 doanh nghiệp, thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu 

đến 162 thị trƣờng. Trong đó, top 10 thị trƣờng lớn nhập khẩu thủy sản Việt 

Nam đạt 3,4 tỷ USD, chiếm 68% tổng giá trị xuất khẩu và đều có mức tăng 

trƣởng cao từ 10 - 25% so với năm 2009, trong đó thị trƣờng Pháp tăng trƣởng 

mạnh nhất: 68%. Thị trƣờng Mỹ đứng đầu về giá trị nhập khẩu với 971 triệu 

USD, chiếm khoảng 19,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tiếp đến là Nhật Bản: 

897 triệu USD, chiếm 17,8%; Hàn Quốc với 386 triệu USD, chiếm 7,7%; Trung 

Quốc và Hồng Kông với 247 triệu USD, chiếm 4,9%; Đức với 210 triệu USD, 

chiếm 4,1%... Một số mặt hàng thủy sản xuất khẩu chính nhƣ: tôm đạt 2,1 tỷ 

USD (chiếm 42% tổng kim ngạch xuất khẩu); cá tra: 1,44 tỷ USD (28,4%); 

nhuyễn thể: 488,8 triệu USD (9,7%); cá ngừ: 293 triệu USD (5,8%)... 
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 Tuy vây, ngành thủy sản Việt Nam vẫn đang gặp không ít những khó 

khăn. Đó là việc nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vay sản xuất, chế 

biến và đặc biệt là tình trạng thiếu nguyên liệu và nhân công. Những tác động 

tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính vẫn còn để lại hệ quả, làm tăng giá 

nguyên liệu đầu vào, cƣớc vận tải, bao bì, lãi suất ngân hàng… Ngoài ra là 

những tác động của thiên tai, dịch bệnh và các rào cản thƣơng mại từ các nƣớc 

nhập khẩu… 

  Do vậy, nhiều chuyên gia đã cảnh báo nếu Việt Nam không đƣa ra các 

chính sách phát triển phù hợp để ứng phó với tình hình thị trƣờng, đặc biệt là 

làm tốt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cho các sản phẩm thì mới hƣớng đến 

mục tiêu phát triển bền vững cho toàn ngành, hƣớng đến vấn đề xây dựng 

thƣơng hiệu cho các sản phẩm thủy sản Việt Nam. 

  Với những kết quả trên, ngành thủy sản Việt Nam vẫn tiếp tục kỳ vọng 

đạt đƣợc kim ngạch xuất khẩu cao trong năm 2011. Hiện nay, nhu cầu thủy sản 

trên thế giới vẫn tiếp tục tăng mạnh, do nguồn cung thủy sản ở một số nƣớc sụt 

giảm tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp của Việt Nam. Thêm vào đó, các yếu tố 

hỗ trợ nhƣ tăng tỷ giá, thị trƣờng ngày càng đƣợc mở rộng và ổn định, các chính 

sách thƣơng mại song phƣơng đƣợc cải thiện, các doanh nghiệp sớm nắm bắt 

đƣợc nhu cầu và đảm bảo về chất lƣợng sản phẩm sẽ tạo nên những lợi thế lớn 

để Việt Nam hƣớng tới mục tiêu đạt 5,3 tỷ USD trong năm nay. 

  Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong nửa tháng 1/2011, giá trị xuất 

khẩu thủy sản chính ngạch của cả nƣớc đạt 184,7 triệu USD, tăng 34,5% so với 

cùng kỳ năm ngoái. Tính chung cả tháng đầu năm 2011 đạt 435 triệu USD, giảm 

15,4% so với tháng 12/2010 tăng 39,1% so với cùng kỳ năm 2010, đạt 7,8% so 

với kế hoạch năm. Các thị trƣờng có trị giá xuất khẩu cao nhất là EU đạt 108 

triệu USD, tăng 38%; Hoa Kỳ đạt 84 triệu USD, tăng 88%; Nhật Bản đạt 68 

triệu USD, tăng 37%; Hàn Quốc đạt gần 35 triệu USD, tăng 35,6% so với tháng 

1/2010. Tổng giá trị thuỷ sản xuất khẩu sang 4 thị trƣờng này đạt 294 triệu USD, 

chiếm 67,7% tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản cả nƣớc. Theo báo cáo mới 
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nhất, tính từ ngày 1/2/2011 đến hết ngày 15/2/2011, xuất khẩu thủy sản đạt 77,6 

triệu USD. 

2.1.2. Về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 

Bảng 1.2: Sản lượng các mặt hàng thủy sản xuất khẩu giai đoạn 2007–6
th

/2010 

ĐVT: Nghìn tấn 

Mặt hàng 
Năm Chênh lệch (%) 

2007 2008 2009 6t/2010 2008/2007 2009/2008 6
th

-2010/6
th

-2009 

Tôm 160,5 192 209 87,2 18 8,9 20,6 

Cá tra & basa 372 644 608 304 73,1 (5,6) 14,3 

Loại khác 631,5 403 402 61,9 (36,2) (0,2) - 

Nguồn: Hải quan Việt Nam 

 

Bảng 1.3: Kim ngạch các mặt hàng thủy sản xuất khẩu giai đoạn 2007–6
th

/2010 

ĐVT: Triệu USD 

Mặt hàng Năm Chênh lệch (%) 

2007 2008 2009 6t/2010 2008/2007 2009/2008 6t/2010/6t/2009 

Tôm 1.500 1.630 1.692 718 7,7 3,8 21,9 

Cá tra & basa - 1.460 1.357 653 - (7,5) 7,9 

Loại khác - 1.420 1.202 256 - (15,4) - 

Nguồn: Hải quan Việt Nam 

 

Bảng 1.4: Tỷ lệ các mặt hàng thủy sản xuất khẩu giai đoạn 2007–6
th

/2010 

                                                                                              ĐVT: % 

Nguồn: Hải quan Việt Nam 

 Về mặt hàng tôm đông lạnh: 

 Về cơ cấu sản phẩm xuất khẩu thuỷ sản cho thấy không có sự biến động 

nhiều giữa các nhóm sản phẩm, nhìn chung tôm vẫn là nhóm sản phẩm chủ lực 

Mặt hàng Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 6t/2010 

Tôm 39,9 36,1 39,8 35,1 

Cá tra & basa - 32,4 31,9 31,9 

Loại khác - 31,5 28,3 33 
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chiếm gần 40% kim ngạch xuất khẩu thủy sản qua các năm. Trong năm 2007, 

xuất khẩu đƣợc 160,5 nghìn tấn tôm đông lạnh thu về kim ngạch hơn 1,5 tỷ 

USD. Đứng đầu là thị trƣờng Nhật Bản tiếp theo là Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Canada, 

Đài Loan, Ôxtrâylia, Asean, Hồng Kông,… Năm 2008, Việt Nam xuất khẩu 

đƣợc 192 nghìn tấn tôm đông lạnh mang về kim ngạch hơn 1,63 tỷ USD, tăng 

18,8% về lƣợng và 7,7% về trị giá so với năm 2007, chiếm 36,1% tổng giá trị 

xuất khẩu thủy sản. Các thị trƣờng xuất khẩu chính của mặt hàng này năm 2008 

là Nhật Bản, Mỹ và EU đều giảm nhu cầu nhập khẩu nên các nhà xuất khẩu thủy 

sản Việt Nam đã chuyển hƣớng từ trọng tâm của các cuộc khủng hoảng là EU, 

Nhật, Mỹ, Hàn Quốc sang khai phá các thị trƣờng mới nhƣ Nga, Ukraina, Ai 

Cập,… Năm 2009, tôm đông lạnh xuất khẩu đƣợc 209 nghìn tấn đạt kim ngạch 

1,692 tỷ USD tăng 8,9% về lƣợng và 3,8% về trị giá, chiếm 39,8% tổng kim 

ngạch xuất khẩu thủy sản. Năm 2009, Việt Nam xuất khẩu tôm vào 82 thị 

trƣờng trong đó 10 thị trƣờng đầu tiên chiếm hơn 80% cả về khối lƣợng lẫn giá 

trị gồm Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Đức, Trung Quốc, Úc, Canada, 

Anh và Bỉ. 

 Trong 6 tháng đầu năm 2010, xuất khẩu tôm đông lạnh tăng 20,6% về 

lƣợng nhƣng tăng 21,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2009, điều này chứng tỏ 

giá xuất khẩu tôm trong 6 tháng  đầu năm 2010 đã cao hơn so với năm 2009. Sở 

dĩ giá xuất khẩu tôm trong năm 2010 cao hơn so với 2009 là do nguồn cung thế 

giới giảm trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Các nƣớc xuất khẩu tôm lớn nhƣ 

Indonesia hay Mexico sản lƣợng tôm xuất khẩu giảm đáng kể do ảnh hƣởng từ 

nguồn cung trong nƣớc vì sự cố tràn dầu và dịch bệnh. 

 Về mặt hàng cá đông lạnh: 

 Vị trí mặt hàng xuất khẩu đứng thứ 2 là cá tra và cá basa đông lạnh. Mấy 

năm gần đây con cá tra thể hiện rõ tiềm năng to lớn trên vùng sông nƣớc Đồng 

bằng sông Cửu Long, tạo nên sức tăng trƣởng nhảy vọt của xuất khẩu thủy sản 

Việt Nam. Hiện nay, EU, Đông Âu và một số nƣớc Bắc Mỹ vẫn có nhu cầu cao 

đối với philê cá tra đông lạnh, đây là sự thay thế thích hợp cho philê cá thịt trắng 

hiện đang sụt giảm dần sản lƣợng trên phạm vi toàn thế giới. 
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 Năm 2008, Việt Nam xuất khẩu đƣợc 644 nghìn tấn cá đông lạnh tăng 

73,1% về sản lƣợng xuất khẩu so với năm 2007 đạt kim ngạch 1,46 tỷ USD, 

chiếm 32,4% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Sản lƣợng cá đông lạnh xuất 

khẩu tăng vọt là do giá và lƣợng tiêu thụ các sản phẩm thủy sản có giá trị cao 

nhƣ tôm và cá ngừ đều giảm mạnh, chuyển hƣớng nhiều sang các sản phẩm có 

giá trị thấp nhƣ bạch tuộc, mực ống và cá thịt trắng, giúp cho lƣợng xuất khẩu 

các loại sản phẩm này vẫn giữ đƣợc đà tăng trƣởng. Và đặc biệt sản phẩm cá tra 

và cá ba sa đã đƣợc ngƣời tiêu dùng không chỉ tại Mỹ ƣa chuộng mà ngày càng 

thể hiện rõ ƣu thế tại thị trƣờng các nƣớc trong khối EU. Năm 2009, xuất khẩu 

thủy sản của Việt Nam tiếp tục gặp phải nhiều vụ kiện bán phá giá và một số sự 

cố về chất lƣợng tại thị trƣờng Italia và Ai Cập, hình ảnh con cá tra của Việt 

Nam bị giới truyền thông của một số nƣớc Châu Âu bôi bẩn cung gây một số 

khó khăn nhất định cho việc tiêu thụ mặt hàng này tại một số nƣớc Châu Âu. 

Sản lƣợng xuất khẩu cá tra & basa giảm xuống chỉ còn 608 nghìn tấn đạt kim 

ngạch 1,357 tỷ USD, giảm 5,6% về lƣợng và 7,55 về giá trị, chiếm 31,9% tổng 

giá trị xuất khẩu thủy sản của cả nƣớc. Ngoài hai sản phẩm chính là tôm và cá 

đông lạnh xuất khẩu thì Việt Nam còn xuất khẩu nhiều mặt hàng thủy sản khác 

nhƣ cá biển, cá ngừ, nhuyễn thể, thủy sản khô, các sản phẩm giá trị gia tăng từ 

tôm và cá tra & basa. 

 Bên cạnh những thuận lợi do diễn biến tỷ giá đem lại thì trong 6 tháng 

đầu năm 2010, các thị trƣờng xuất khẩu cũng có những chuyển biến tích cực cho 

xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Tại thị trƣờng Mỹ mặc dù bị áp thuế chống bán 

phá giá nhƣng tốc độ xuất khẩu cá tra vào thị trƣờng này vẫn tăng mạnh và duy 

trì ở mức cao. Trong 6th/2010 xuất khẩu cá tra vào Mỹ đạt giá trị 65,5 triệu 

USD tăng 10% so với cùng kỳ năm 2009. Bên cạnh đó xuất khẩu mặt hàng này 

vào Nga cũng rất khả quan khi Nga xóa bỏ lệnh cấm nhập khẩu đối với cá tra 

của Việt Nam và xuất khẩu sang thị trƣờng này đang hồi phục rất nhanh. Trên 

thị trƣờng thế giới, cá tra Việt Nam vẫn có thế mạnh gần nhƣ độc quyền. Tuy 

nhiên sản phẩm cá tra xuất khẩu vẫn chủ yếu là phi lê đông lạnh nên giá thấp. 

Cá tra, basa của Việt Nam trong thời gian tới phải đối mặt với không ít khó khăn 
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khi mà các thị trƣờng nhập khẩu lớn nhƣ Mỹ, Ai Cập hay Braxin đang xem xét 

đƣa cá tra vào diện phải kiểm tra chất lƣợng nghiêm ngặt hơn. Bên cạnh đó là sự 

cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp trong nƣớc vì tranh giành thị 

trƣờng nên đã hạ giá thành làm gảm giá trị xuất khẩu chung của toàn ngành và 

đƣa cá tra Việt Nam vào nguy cơ bị áp thuế chông bán phá giá không chỉ của 

Mỹ mà còn nhiều thị trƣờng khác. Năm 2009, cá tra Việt Nam xuất khẩu sang 

133 thị trƣờng. Trong đó, ba thị trƣờng hàng đầu đều có kim ngạch trên 100 

triệu USD là Mỹ, Tây Ban Nha, Đức. So với năm 2008, cá tra mất 14 thị trƣờng 

cũ, có thêm 17 thị trƣờng mới. 

2.1.3. Về thị trường xuất khẩu 

Bảng 1.5: Kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang các thị trường 

giai đoạn 2007–6
th

/2010 

ĐVT: Nghìn USD 

Thị 

trường 

Năm Chênh lệch (%) 

2007 2008 2009 6t/2010 

2008 

so với 

2007 

2009 

so với 

2008 

6t/2010 

so với 

6t/2009 

EU 923.965 1.149.207 1.050.453 515.000 24,4 (8,6) 8,5 

Nhật Bản 753.593 830.154 760.725 373.000 10,2 (8,4) 18,7 

Mỹ 728.523 738.888 711.149 339.000 1,44 (3,8) 13 

Khác 1.363.622 1.791.867 1.728.986 820.000 31,4 (3,5) - 

Tổng 3.763.703 4.510.116 4.251.313 2.047.000 19,8 (5,7) 17 

Nguồn: Tổng cục thống kê 

Ba khối thị trƣờng xuất khẩu thủy sản chính của Việt Nam là EU, Mỹ, 

Nhật Bản chiếm khoảng 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản hàng năm của Việt 

Nam. Trong đó dẫn đầu là thị trƣờng EU. Các thị trƣờng quan trọng khác nhƣ 

Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Ý, Nga, Australia, Canada, Đài Loan, Hồng 

Kông… Ngoài ra, hàng thủy sản Việt Nam cũng đang bắt đầu thâm nhập vào thị 

trƣờng mới phát triển nhƣ: Đông Âu, Trung Đông, châu Mỹ La Tinh.   

Cơ cấu đã có sự thay đổi Đức trƣớc là nƣớc nhập khẩu lớn nhất thủy sản 

của Việt Nam đã bị đẩy xuống thay vào đó sự tăng lên của nƣớc Pháp. Giá trị 
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xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Đức là 86,1 triệu USD tăng rất nhẹ là 9,6% 

so với 2009 còn của Pháp là gần 52 triệu USD tăng 63%. Lúc đầu thủy sản Việt 

Nam chỉ có mặt tại một số quốc gia trong khối EU và con số đó đã tăng lên qua 

các năm. 

Bảng 1.6: Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang các thị trường 

giai đoạn 2007-6
th

/2010 

                                                                    ĐVT: % 

Thị trường 2007 2008 2009 6t/2010 

EU 24,55 25,5 24,7 25,5 

Nhật Bản 20 18,4 17,9 18,5 

Mỹ 19,4 16,4 16,73 16,8 

Khác 36,05 39,7 40,67 39,2 

Tổng 100 100 100 100 

 Nguồn: Tổng cục thống kê 

2.2. Thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU 

2.2.1.Những nét chung về thị trường nhập khẩu thuỷ sản EU 

2.2.1.1. Khái quát thị trường nhập khẩu thủy sản EU 

Do vị trí địa lý và khí hậu khắc nghiệt, cộng thêm nguồn thủy sản của EU 

đang nằm dƣới giới hạn an toàn sinh học, buộc EU phải áp dụng biện pháp hạn 

chế khai thác và đánh bắt thủy sản trong khi nhu cầu tiêu dùng thủy sản của EU 

vẫn tăng nhanh. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong khối, EU buộc phải 

nhập khẩu thủy sản từ các quốc gia châu Mỹ, châu Á trong đó có Việt Nam. 

EU là một trong những thị trƣờng nhập khẩu thủy sản lớn nhất thế giới 

với giá trị nhập khẩu thủy sản hàng năm vƣợt 5,52 tỷ Euro. Phần lớn sản phẩm 

thủy sản đƣợc nhập khẩu từ các nƣớc nội bộ trong khối. Tuy nhiên, để bổ sung 

một số sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ (chủ yếu là các sản phẩm thủy sản 

nƣớc ấm) EU cũng nhập khẩu thủy sản từ hơn 180 quốc gia trên thế giới. 

2.2.1.2. Hệ thống tiêu thụ và xu hướng tiêu thụ 

Thị trƣờng thủy sản EU đƣợc chia làm ba khu vực chính: 
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Đầu tiên là thị trường Bắc Âu (bao gồm Vƣơng quốc Anh, các nƣớc vùng 

Scandinavi và Hà Lan). Các nƣớc Bắc Âu đều có biển, nguồn hải sản tƣơng đối 

phong phú, có nghề đánh bắt hải sản truyền thống nên có thế mạnh về xuất khẩu 

hải sản (trong đó có tôm, nhất là các loại tôm nƣớc lạnh). Nhập khẩu tôm của 

các nƣớc này chủ yếu có tính chất bổ sung chủng loại cho nhau giữa các nƣớc 

trong khu vực. Nhập khẩu từ khu vực châu Á không lớn do sức tiêu thụ của các 

nƣớc này khá thấp (do dân số ít, khách du lịch đến Bắc Âu không đông và ngƣời 

dân không có tập quán ăn nhiều hải sản). Ngƣời tiêu dùng ở Bắc Âu ƣa dùng các 

loại cá nƣớc lạnh nhƣ cá trích, cá thu, cá minh thái, cá tuyết, cá mình dẹt (cá 

thờn bơn...) và cá hồi nƣớc ngọt. 

 Thứ hai là thị trường Trung Âu (bao gồm Đức, Áo, Ba Lan, và Cộng hoà 

Séc). Các nƣớc khu vực Trung Âu ít có truyền thống ăn cá do những nƣớc này 

có đất liền bao quanh và đƣờng bờ biển ngắn hơn so với diện tích đất liền; 

Cuối cùng là các nước thuộc khu vực Địa Trung Hải tiêu thụ nhiều những 

loài cá nhƣ cá mực, (mực ống, mực phủ) và nhiều loại động vật thân mềm (sò, 

trai). 

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm cho tổng kim ngạch nhập 

khẩu thủy sản của các nƣớc EU giảm 5,85% (năm 2009) tƣơng đƣơng với 12,2 tỉ 

Euro. Khối lƣợng nhập khẩu giảm 0,6% tƣơng đƣơng với 4,045 triệu tấn sản 

phẩm. Tây Ban Nha, Hà Lan, Đan Mạch, Italia và Pháp là những nhà nhập khẩu 

với khối lƣợng kim ngạch lớn. Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm 2010, nhập 

khẩu thủy sản của EU từ Việt Nam đã đƣợc khôi phục, tăng gần 6,5%. Hà Lan là 

nƣớc nhập khẩu khối lƣợng lớn nhất trong số các thành viên của EU, chiếm gần 

14,87% giá trị nhập khẩu, đứng vị trí số 1; tiếp theo Đan Mạch (13,53%); Tây 

Ban Nha (13,23%); Đức (10,66%). (Nguồn: Vasep) 

Cá fillet là nhóm sản phẩm thủy sản nhập khẩu lớn nhất xét về giá trị. 

Nhập khẩu cá tƣơi ƣớp lạnh, các loài giáp xác và cá đƣợc chế biến hoặc bảo 

quản qua chế biến cũng tăng, trong khi nhập khấu động vật thân mềm (sò, trai) 

giảm 0,8% năm 2009. 
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Cá fillet (chủ yếu là cá hồi, cá ngừ) vẫn là loại thủy sản đƣợc ƣa chuộng ở 

tất cả các thị trƣớng EU, tiếp theo là cá tƣơi, cá ƣớp lạnh. Đức là nƣớc nhập 

khẩu lớn nhất sản phẩm cá fillet và thịt cá, hoạt động nhập khẩu đã gia tăng 

trong những năm gần đây. Tây Ban Nha, Ý và Pháp là những nƣớc nhập khẩu 

hàng đầu động vật thân mềm (sò, trai, mực) chiếm hơn 50% tổng kim ngạch 

nhập khẩu của EU. 

Năm 2009, tổng giá trị nhập khẩu cá tƣơi và ƣớp lạnh tăng 7,54%, đạt 

2,511 triệu Euro. Cá tƣơi và ƣớp lạnh là loại sản phẩm đƣợc các nƣớc thành viên 

EU nhập khẩu tƣơng đối lớn về mặt giá trị chiếm 12,9% tổng giá trị thủy sản của 

EU. Extônia, Đan Mạch và Đức là những nƣớc nhập khẩu cá hồi chính. Cả ba 

nƣớc này chiếm tới 80% tổng thị trƣờng nhập khẩu cá hồi của EU. 

Thị trường nhập khẩu thủy sản Tây Ban Nha: là thị trƣờng tiêu thụ thủy 

sản lớn nhất EU, với mức tiêu thụ khoảng 44kg/ngƣời/năm. Tây Ban Nha nhập 

khẩu chủ yếu là các sản phẩm tôm đông lạnh, cá tƣơi và đông lạnh, nhuyễn thể, 

cá hun khói và cá đóng hộp. Tôm đông lạnh là sản phẩm chính với sản lƣợng 

nhập khẩu hàng năm đạt trên 31 ngàn tấn. Tây Ban Nha là một trong số những 

quốc gia có số lƣợng tàu đánh cá lớn nhất thế giới, với nghề đánh bắt và chế 

biến truyền thống. Hàng năm, đánh bắt và chế biến thủy sản của Tây Ban Nha 

đóng góp 250.000 tấn sản phẩm, trong đó 50% dành cho xuất khẩu. Các mặt 

hàng thủy sản của Tây Ban Nha chủ yếu xuất sang EU, gồm cá ngừ, cá trích và 

nhiều loài thân mềm, nhuyễn thể. Cùng với tiêu dùng nội địa, Tây Ban Nha đang 

thực hiện nhiều dự án đầu tƣ thủy sản vào các nƣớc châu Phi và Nam Mỹ. Các 

thị trƣờng nhập khẩu chính của Tây Ban Nha là Trung Quốc, Achentina, 

Colombia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaixia,…. 

Thị trường nhập khẩu thủy sản của Pháp: là thị trƣờng nhập khẩu thủy 

sản lớn thứ hai trong khu vực EU (sau Tây Ban Nha). Các sản phẩm tiêu thụ chủ 

yếu là cá hồi, cá tuyết. Các sản phẩm mới cá ngừ, tôm cua cũng đang có xu 

hƣớng phát triển mạnh tại Pháp. Trung bình, ngƣời dân Pháp tiêu thụ 24 kg thủy 

sản/năm (so với 21kg/năm của EU), chiếm 7% trong tổng giá trị nhập khẩu thủy 

sản của toàn EU và 4% về sản lƣợng. 
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Thị trường nhập khẩu thủy sản Đức: Đức chiếm vị trí trung tâm của Tây 

Âu, với cơ sở hạ tầng đƣợc thiết lập nối với các quốc gia ở phía Đông, tiếp giáp 

với đƣờng biên giới của 6 quốc gia thuộc EU và EFTA. Đức nhập khẩu một 

khối lƣợng lớn sản phẩm thủy sản, nên công nghiệp chế biến thủy sản là một 

trong những ngành công nghiệp chế biến thực phẩm lớn nhất của Đức. 

Mặc dù, mức tiêu dùng sản phẩm thủy sản trên đầu ngƣời của Đức không 

cao, nhƣng với dân số trên 80 triệu ngƣời và không có nền sản xuất nội địa lớn, 

nên Đức là thị trƣờng nhập khẩu khá nhiều thủy sản, đứng thứ 3 ở châu Âu (sau 

Tây Ban Nha và Pháp). Hằng năm, lƣợng tôm nhập khẩu vào Đức đáp ứng 

khoảng 2/3 nhu cầu thị trƣờng nội địa. Nhập khẩu tôm nƣớc ấm vào Đức dƣới 

dạng đông lạnh (không đầu, bóc vỏ hoặc cả vỏ) và các dạng chế biến chín sẽ tiếp 

tục gia tăng do ngày càng có nhiều hộ gia đình ở Đức ăn thủy sản và tôm. 

Thị trường nhập khẩu thủy sản Anh: Anh có điều kiện thuận lợi trong việc 

đánh bắt hải sản (chiếm tới 1/5 sản lƣợng hải sản của EU), nhƣng Anh vẫn phải 

nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nƣớc. Nhập khẩu tôm của Anh không lớn 

so với cá do thói quen tiêu dùng của ngƣời Anh là thích ăn các loại cá đã qua 

chế biến (nhƣ cá rán, cá viên,…), mặt hàng tôm nhập khẩu chủ yếu để phục vụ 

cộng đồng ngƣời châu Á sinh sống ở Anh. 

Thị trường nhập khẩu thủy sản Italy: là thị trƣờng nhập khẩu thủy sản lớn 

thứ 5 của EU. Tổng sản lƣợng thủy sản của Italy chỉ vào khoảng 0,6 triệu 

tấn/năm, tuy nhiên với hơn 57 triệu dân và hàng chục triệu khách du lịch, hàng 

năm Italy phải nhập khẩu từ 0,9-1 triệu tấn thủy sản. Thị trƣờng nhập khẩu thủy 

sản của Italy hầu nhƣ ít biến động trong nhiều năm qua. Các mặt hàng nhập 

khẩu chính của Italy là cá ngừ đóng hộp, mực đông lạnh, tôm và cá philê đông 

lạnh. 

Dự báo, thị trƣờng nhập khẩu thủy sản EU sẽ tạo nhiều cơ hội cho xuất 

khẩu thủy sản (là nhóm hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất) của các nƣớc đang 

phát triển trong thời gian tới. Chính sách đối với nhập khẩu thủy sản của EU bao 

gồm chú ý đến nhu cầu của cả ngƣời sản xuất lẫn ngƣời tiêu dùng, đảm bảo phát 

triển bền vững và tính liên kết xã hội ngày càng cao. 
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2.2.1.3. Một số quy định của EU đối với hoạt động nhập khẩu thủy sản 

Hiện nay, EU đƣợc coi là thị trƣờng có hệ thống tiêu chuẩn kĩ thuật và vệ 

sinh an toàn thực phẩm vào loại nghiêm ngặt nhất thế giới. Hàng thủy sản của 

các nƣớc đƣa vào EU phải tuân thủ các quy định sau: 

Quy định về vệ sinh: các nƣớc muốn đƣa thủy sản vào EU phải nằm trong 

danh sách các nƣớc đƣợc phép xuất khẩu vào EU. Các lô hàng phải kèm theo 

giấy chứng nhận đáp ứng các yêu cầu của EU do cơ quan chức năng của nƣớc 

xuất khẩu cấp. 

Quy định về chất lượng và an toàn thực phẩm: theo các quy chế 

91/492/EEC và 91/493/EEC, các sản phẩm phải đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể về vệ 

sinh, độ tƣơi, nhiễm vi sinh tối đa, dƣ lƣợng hóa chất, chất độc, độc tố sinh học 

biến và kí sinh trùng. 

Quy định về giám sát: Quyết định 94/356/EEC yêu cầu nhà sản xuất có 

hàng thủy sản xuất khẩu sang EU phải tổ chức giám sát hoạt động sản xuất và 

chế biến của mình phù hợp với tiêu chuản HACCP. Tiêu chuẩn HACCP là điều 

kiện quan trọng của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào EU. 

Nguyên vật liệu đóng gói cho phép, bao bì và nhãn mác: Hƣớng dẫn khung 

89/109/EEC về nguyên vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, và hƣớng dẫn cụ 

thể đối với vật liệu đóng gói bằng nhựa (hƣớng dẫn 2002/72/EEC). 

Nếu hàng nhập khẩu của bất kì quốc gia nào bị một nƣớc thành viên EU 

phát hiện có vấn đề về chất lƣợng lập tức sẽ bị đƣa lên hệ thống cảnh báo nhanh 

về thực phẩm (RASFF) cho tất cả các thành viên khác. Từ đó, EU sẽ có những 

biện pháp cấm hoặc hạn chế nhập khẩu riêng đối với từng trƣờng hợp vi phạm 

cụ thể. 

Theo quy định mới, từ ngày 1/1/2010, thủy sản nhập khẩu vào EU phải 

phù hợp với quy định IUU (Illegal unreported and unregulated fishing-Luật 

phải chứng minh được nguồn gốc thủy sản). Theo đó các lô hàng phải có thông 

tin từ tên tàu khai thác, tên chủ tàu, phƣơng tiện đánh bắt và vùng biển khai thác, 

loại sản phẩm và trọng lƣợng, giấy khai báo chuyến hàng trên biển, trong khu 
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vực cảng, tàu tiếp nhận hoặc đơn vị tiếp nhận trong cảng… Nhƣ vậy để xuất 

khẩu vào EU, doanh nghiệp không thể sử dụng các lô hàng hải sản không rõ 

nguồn gốc, không đủ chứng từ. 

2.2.1.4. Tầm quan trọng của việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản Việt 

Nam sang thị trường EU 

Ngày nay, với mọi quốc gia, dù trình độ phát triển kinh tế và khoa học kỹ 

thuật đạt đến mức độ nào đi chăng nữa, dù tài nguyên thiên nhiên phong phú và 

giàu có đến đâu thì hoạt động xuất khẩu vẫn giữ vai trò hết sức quan trọng. Có 

thể nói, xuất khẩu đã trở thành yếu tố sống còn và không thể thiếu của mỗi quốc 

gia. Đối với Việt Nam, xuất khẩu thực sự có ý nghĩa chiến lƣợc trong sự nghiệp 

xây dựng và phát triển kinh tế. Xuất khẩu là tiền đề vững chắc để công nghiệp 

hoá đất nƣớc và là mũi nhọn ƣu tiên trong nền kinh tế quốc dân. Đảng ta đã 

nhiều lần khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của hoạt động xuất khẩu và coi đó 

là một trong ba chƣơng trình kinh tế lớn. Có đẩy mạnh xuất khẩu, mở cửa ra thị 

trƣờng thế giới mới có điều kiện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh 

tế xã hội và ổn định đời sống nhân dân. 

Trong nhiều năm trở lại đây, thủy sản luôn là một trong những mặt hàng 

xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu của ngành này đóng góp 

không nhỏ vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nƣớc nói riêng và sự tăng 

trƣởng kinh tế của cả đất nƣớc nói chung. Văn kiện đại hội đảng IX đã khẳng 

định rõ: “Phát huy lợi thế về thủy sản, tạo thành một ngành kinh tế mũi nhọn của 

cả nƣớc trong thế kỷ thứ 21, vƣơn lên hàng đầu trong khu vực..”.  

Với phƣơng trâm đa dạng hoá mặt hàng, đa phƣơng hoá thị trƣờng trong 

xuất khẩu, thì việc đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản sang thị trƣờng EU là một vấn 

đề tất yếu. Bởi Liên minh châu Âu đã và đang chứng minh cho thế giới thấy sự 

liên kết ngày càng sâu sắc của toàn khối cùng những thành tựu kinh tế, chính trị, 

xã hội rõ nét. Chính vì thế, EU đƣợc coi là thị trƣờng chiến lƣợc trong hoạt động 

xuất khẩu của Việt Nam nói chung và mặt hàng thủy sản nói riêng. Hơn thế nữa, 

trong tình hình hiện nay khi mà nhập khẩu thủy sản của thị trƣờng Nhật Bản có 

dấu hiệu chững lại và Mỹ đặt ra những quy định pháp lý không thống nhất gây 
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khó khăn cho hàng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trƣờng này thì việc 

đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản sang thị trƣờng rộng lớn EU sẽ là một giải pháp 

mang tính chiến lƣợc. Xuất khẩu thủy sản sang EU là một nhân tố cần thiết để 

chúng ta tận dụng các nguồn lực trong nƣớc một cách triệt để và có hiệu quả 

hơn, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc. 

2.2.2. Tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang EU trong thời gian qua 

2.2.2.1. Về kim ngạch xuất khẩu 

Năm 2010, Việt Nam đƣợc đánh giá là một trong những nƣớc có nguồn 

lợi thủy, hải sản giàu có và phong phú trong khu vực và trên thế giới và có tốc 

độ tăng trƣởng thủy sản nhanh nhất, đứng thứ 4 về sản lƣợng sản xuất và qui mô 

xuất khẩu thủy sản (sau Thái Lan, Indonesia, Malaysia).  

Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu thủy sản có sự thay đổi rõ nét từ năm 2000. 

Nếu nhƣ trƣớc đây Việt Nam chỉ xuất khẩu qua hai thị trƣờng trung gian là 

Hồng Kông và Singapore thì nay sản phẩm thuỷ sản của Việt Nam đã có mặt tại 

170 quốc gia trên thế giới và đƣợc nhiều quốc gia ƣa chuộng. Trong số các thị 

trƣờng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, thị trƣờng EU đƣợc coi là thị trƣờng 

xuất khẩu thủy sản chiến lƣợc của Việt Nam với thị phần chiếm 25,7% tổng kim 

ngạch xuất khẩu (so với Mỹ 16% và Nhật Bản 19% ). ( Nguồn CPV) 

Từ những năm 1980, sản phẩm xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã xuất 

hiện tại thị trƣờng EU với một nhãn hiệu là Seaprodex. Ngay từ những năm đầu 

xâm nhập vào thị trƣờng EU, sản phẩm thủy sản đƣợc xuất khẩu chung với 

những mặt hàng nông sản khác với số lƣợng ít nhƣng đã gây ra cảm tình với 

ngƣời tiêu dùng Châu Âu. 

Thấy đƣợc, sự quan trọng của xuất khẩu thủy sản, Việt Nam đã chú trọng 

việc nuôi trồng và khai thác, bên cạnh giữ vững thị trƣờng truyền thống, ngành 

thủy sản Việt Nam đã chủ trƣơng đa dạng hóa thị trƣờng xuất khẩu, trong đó EU 

là một trong những lựa chọn hàng đầu. Trong những năm gần đây kim ngạch 

xuất khẩu thủy sản Việt Nam nói chung và sang thị trƣờng EU nói riêng liên tục 

tăng ở mức cao. 
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Bảng 2.1: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU giai đoạn 2000-2009 

ĐVT: Sản lượng (nghìn tấn); Kim ngạch (triệu USD) 

Năm Kim ngạch Sản lượng 

2000 71,8 20,2908 

2001 90,7 26,6591 

2002 73,7 29,6128 

2003 116,7 38,1868 

2004 231,5 73,4592 

2005 367,3 123,350 

2006 723,5 219,967 

2007 912 274,700 

2008 1140 394,000 

2009 1100 345,000 

Nguồn: Hải quan Việt Nam 

Hiện nay, EU trở thành bạn hàng truyền thống của Việt Nam trở thành đối 

tác xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Cùng với xu hƣớng tăng trƣởng 

và phát triển mạnh mẽ xuất khẩu thủy sản toàn ngành nói chung, có thể thấy tốc 

độ tăng trƣởng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU giai đoạn 

2000-2005 hết sức khả quan: 

Trong những năm 2000-2002, hoạt động xuất khẩu thủy sản bị chững lại 

và có xu hƣớng giảm sút, sau khi EU tăng cƣờng kiểm tra dƣ lƣợng kháng sinh 

và hạ thấp ngƣỡng phát hiện dƣ lƣợng các chất này trong sản phẩm. Nhờ những 

nỗ lực khắc phục của cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và nông ngƣ dân Việt 

Nam, Từ năm 2003 kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã nhanh chóng 

tăng trở lại. Theo bảng số liệu 1 năm 2003 kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 

116,7 triệu USD năm 2004 là 231,5 triệu và đến năm 2005 là 367,3 triệu USD. 
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Khối lƣợng thủy sản xuất khẩu năm 2005 là 110911,2 tấn, trị giá 367,3 triệu 

USD chiếm 7% kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nƣớc. 

Ngành thủy sản Việt Nam ngày càng đang dần vƣơn lên với kim ngạch 

xuất khẩu thủy sản không ngừng tăng: 

Năm 2007, tổng vụ y tế và bảo vệ sức khỏe ngƣời tiêu dùng đã 2 lần cử 

đoàn thanh tra sang thanh tra thanh tra trƣơng trình dƣ lƣợng hóa chất độc hại 

trong nuôi trồng thủy hải sản (1/2007) và thanh tra hoạt động kiểm soát 

VSATTP thủy sản chung và thủy sản nhuyễn thể hai mảnh vỏ (9/2007). Kết quả 

EU đã đánh giá cao hoạt động kiểm soát VSATTP của Việt Nam, đáp ứng các 

yêu cầu của EU và tiếp tục đƣợc nhập khẩu vào thị trƣờng EU. Điều đó chứng tỏ 

sự nỗ lực của ngành thủy sản Việt Nam đã nâng cao chất lƣợng và cố gắng đáp 

ứng các quy định mà EU đƣa ra đối với hàng thủy sản Việt Nam. Theo bảng số 

1 năm 2006 kim ngạch xuất khẩu thủy sản là 723,5 triệu USD năm 2007 là 912 

triệu và năm 2008 là 1140 triệu. Nhƣng đến năm 2009 do cuộc khủng hoảng tài 

chính toàn cầu năm 2008 đã làm tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của các 

nƣớc EU giảm 5,85% (năm 2009) kéo kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt 

Nam sang EU cũng giảm 5,7%. Mặc dù giảm nhƣng là không đáng kể thêm vào 

đó năm 2008 Việt Nam chỉ có 269 doanh nghiệp đƣợc phép xuất khẩu thủy sản 

vào EU nhƣng đến năm 2009 con số doanh nghiệp đƣợc phép xuất khẩu vào EU 

tăng lên 330. Điều đó cũng dần nói lên ngành thủy sản Việt Nam chiếm đƣợc 

lòng tin của EU.  

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu làm giảm 4,3% kim ngạch xuất khẩu 

thủy sản của Việt Nam, trong đó xuất khẩu vào EU giảm 4,6% so với trƣớc đó 

(đạt giá trị gần 1,11 tỉ USD). Tuy nhiên, mức giảm của thị trƣờng EU vẫn không 

mạnh nếu nhƣ so sánh với kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ và Nhật Bản với mức 

giảm lên tới 7,2% (sang Mỹ) và 12% (sang Nhật Bản). Sở dĩ, năm 2009 xuất 

khẩu thủy sản sang EU không sụt giảm nhiều nhƣ xuất khẩu sang Mỹ và Nhật 

Bản là do những nguyên nhân: Thứ nhất, kinh tế EU tuy đã rơi vào tình trạng 

suy thoái nhƣng nhìn chung vẫn còn sang sủa hơn so với Nhật Bản và Mỹ; Thứ 

hai, các doanh nghiệp Việt Nam đã chú trọng tới các họat động xúc tiến thƣơng 
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mại và mở rộng thị trƣờng tại châu Âu, tham gia nhiều họat động quảng bá, hội 

chợ triển lãm thủy sản. Nhờ vậy số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang EU đã 

tăng lên tới 330 doanh nghiệp. 

Đến năm 2010 ngành thủy sản Việt Nam có dấu hiệu khả quan hơn so với 

năm 2009 kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2010 là 515 triệu USD tăng 

8,5% so với cùng kì năm ngoái. 

2.2.2.2. Về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 

Bảng 2.2: Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU 6
th

/2010 

và tốc độ tăng so với cùng kì năm 2009 

ĐVT: Sản lượng (nghìn tấn); Kim ngạch (triệu USD); Tốc độ tăng:% 

Mặt hàng Sản lượng Tốc độ tăng Kim ngạch Tốc độ tăng 

Cá 135 4,6 326 1 

Tôm 15,8 30 115 36 

Mực - Bạch tuộc 11,5 13,4 40 30 

Thủy sản khác 10,7 6,2 34 13,1 

Nguồn: Hải quan Việt Nam 

Nhìn chung các mặt hàng xuất khẩu vào EU là khá đa dạng với nhiều 

chủng loại. Hàng thủy sản Việt Nam hiện đã xuất khẩu tới 27 quốc gia EU, gồm 

các mặt hàng sản phẩm cá, tôm, mực, bạch tuộc… 

Giai đoạn 2000-2001 xuất khẩu sang EU chủ yếu là tôm đông lạnh với 

kim ngạch năm 2000 là 38,6 triệu USD. Nhƣng đến năm 2004 xuất khẩu cá của 

Việt Nam sang EU tăng trƣờng mạnh với kim ngạch xuất khẩu là 231,5 triệu 

USD và cơ cấu này có sự thay đổi qua các năm do nhu cầu và mức sống đang 

dần thay đổi. 

Nhóm sản phẩm cá: Đây là nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng chủ yếu trong 

tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào EU và cũng là mặt hàng có tốc 

độ phát triển cao nhất trên thị trƣờng EU. Nhóm sản phẩm này bao gồm các mặt 
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hàng chính là Cá ngừ tƣơi, cá tra, cá basa, cá đông lạnh các loại. Trong số sản 

phẩm từ cá, cá fillet của Việt Nam chiếm tỷ trọng cao nhất và chỉ đứng sau 

Trung Quốc. Cá fillet xuất khẩu từ các nƣớc chiếm một tỷ lệ khá cao khoảng 

11,1% sản lƣợng nhập khẩu cá của thị trƣờng EU. 

Việt Nam là nƣớc có năng suất và chất lƣợng cá cao, chi phí, giá thành 

thấp, cá xuất khẩu nƣớc ta vì vậy có khả năng cạnh tranh hơn so với nhiều nƣớc 

và dễ vƣợt qua các rào cản về vệ sinh an toàn thực phẩm của EU. 

Nhóm sản phẩm tôm: là nhóm sản phẩm quan trọng thứ hai sau cá fillet 

trong cơ cấu xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào EU. Tuy vậy, nhóm này chủ 

yếu là tôm đông lạnh và mới chỉ chiếm một tỷ lệ rất khiêm tốn, khoảng 4,31% 

sản lƣợng nhập khẩu của thị trƣờng này (trong khi đó Ecurado chiếm 12,39%, 

Ấn Độ chiếm 9,13% và Thái Lan chiếm 4,46%). Sở dĩ nhƣ vậy vì năng suất và 

chất lƣợng nuôi tôm của Việt Nam còn thấp, làm cho chi phí, giá thành tôm xuất 

khẩu cao hơn so với các nƣớc khác. Thêm vào đó, khả năng cạnh tranh của Việt 

Nam yếu, khó chiếm lĩnh thị trƣờng EU. Hơn nữa, trình độ và kinh nghiệm 

marketing, quảng bá và tiếp thị trên thị trƣờng nƣớc ngoài của các doanh nghiệp 

Việt Nam kém, nguồn lực đầu tƣ cho việc mở rộng thị trƣờng hạn chế. 

Nhóm sản phẩm mực, bạch tuộc: Nhu cầu về mực vẫn chủ yếu là mực 

ống Lôligô, loại mực này đƣợc đánh giá là tốt trên thị trƣờng EU nên lƣợng tiêu 

dùng có xu hƣớng tăng. Tuy nhiên, đến nay nhóm sản phẩm này cũng mới chỉ 

chiếm một tỷ lệ khoảng 5,24% lƣợng nhập khẩu của thị trƣờng EU, trong khi đó 

Thái Lan chiếm 7,53% và Ấn Độ chiếm 10,3% . 

2.2.2.3. Về thị trường xuất khẩu 

Các nƣớc trong khối EU nhập khẩu thủy sản của Việt Nam là: Italia, Hà 

lan, Đức, Pháp, Bỉ, Anh, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển. Trong năm 2004 các 

nƣớc Bỉ, Italia, Đức, Hà Lan nhập khẩu thủy sản nhiều nhất của Việt Nam 

nhƣng đến năm 2008 có sự thay đổi 5 quốc gia đứng đầu EU về nhập khẩu thủy 

sản của Việt Nam là Đức, Italia,Tây Ban Nha, Hà Lan và Bỉ. Nhƣng đến 6 tháng 
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đầu năm 2010 có sự thay đổi về quốc gia đứng đầu về nhập khẩu thủy sản của 

Việt Nam: 

Bảng 2.3: Giá trị xuất khẩu 6
th

/2010 so với cùng kì năm 2009 

sang các nước trong khối EU 

 ĐVT: Kim ngạch (triệu USD); Tốc độ tăng:% 

Nước Kim ngạch Tốc độ tăng 

Italia 60,2 12,8 

Hà Lan 55,3 9,8 

Pháp 52 63 

Bỉ 45,3 8 

Anh 38,3 20,3 

Ba Lan 20,3 14 

Đức 86,1 9,6 

Tây Ban Nha 80 0,4 

Nguồn: Hải quan Việt Nam 

Cơ cấu đã có sự thay đổi Đức trƣớc là nƣơc nhập khẩu lớn nhất thủy sản 

của Việt Nam đã bị đẩy xuống thay vào đó sự tăng lên của nƣớc Pháp. Giá trị 

xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Đức là 86,1 triệu USD tăng rất nhẹ là 9,6% 

so với 2009 còn của Pháp là gần 52 triệu USD tăng 63%. Lúc đầu thủy sản Việt 

Nam chỉ có mặt tại một số quốc gia trong khối EU và con số đó đã tăng lên qua 

các năm. 

2.2.2.4. Về hiệu quả xuất khẩu 

Qua số liệu thống kê cho thấy, trong suốt giai đoạn trƣớc sản lƣợng và giá 

trị kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản sang EU của Việt Nam tăng đều qua các năm 

(trừ năm 2009). Trung bình giai đoạn 2000-2009, sản lƣợng tăng bình quân 

37%/năm, về giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 32%/năm, rõ ràng tốc 
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độ tăng về sản lƣợng nhanh hơn tốc độ tăng về giá trị, điều này là một trong 

những nguyên nhân dẫn tới hiệu quả xuất khẩu sang EU của Việt Nam là chƣa 

cao. 

 

(Tính toán dựa vào nguồn số liệu của VASEP qua các năm) 

Kết quả tính toán cho thấy, có lẽ đây là thị trƣờng xuất khẩu thuỷ sản có 

hiệu không cao đối với ngành thuỷ sản Việt Nam, để gia tăng kim ngạch xuất 

khẩu vào thị trƣờng này các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản trong nƣớc phải đẩy 

mạnh sản lƣợng xuất khẩu thuỷ sản vào thị trƣờng này, cụ thể nhƣ các năm 

2001, 2002, 2007 và 2008 trong 100% phần tăng lên của tổng kim ngạch xuất 

khẩu vào thị trƣờng này thì 100% là do yếu tố tăng sản lƣợng tạo ra, tƣơng tự 

năm 2005, 2006 trong 100% phần tăng lên của tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu 

yếu tố tăng giá chỉ chiếm có dƣới 10%, còn lại 90% là do yếu tố tăng sản lƣợng, 

chỉ duy nhất có năm 2003 xuất khẩu vào thị trƣờng này có hiệu quả, trong 100% 

phần tăng lên của tổng giá trị kim ngạch xuất có đến 100% là do yếu tố tăng giá 

tạo ra. 

Hiện nay ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản của Việt Nam đang chạy 

đua với việc sản xuất với khối lƣợng hàng hoá thuỷ sản ngày một nhiều hơn để 

ra tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản ở các thị trƣờng trên thế giới, điều 

này chứng tỏ rằng các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam đang tập chung 

phát triển theo chiều rộng (cả về số lƣợng nhà máy chế biến lẫn công suất), chƣa 
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chú trọng đến công tác qui hoạch phát triển theo chiều sâu (đầu tƣ có trọng điểm 

các nhà máy chế biến thuỷ sản với công nghệ cao chế biến các mặt hàng giá trị 

gia tăng) để tăng hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên thuỷ sản trong nƣớc lên 

theo hƣớng tăng giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị nguyên liệu chế biến (có 

nghĩa là sản phẩm sản xuất ít hơn nhƣng giá trị kim ngạch xuất khẩu mang lại 

nhiều hơn). 

Để đảm bảo giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 8-9 tỷ USD vào năm 2020 và 

vẫn phải song song với việc gia tăng sản lƣợng chế biến thuỷ sản nhƣ hiện nay 

là không có hiệu quả và không bền vững, việc làm này sẽ đặt các doanh nghiệp 

chế biến rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu trầm trọng, giảm tính cạnh tranh 

trên trƣờng quốc tế. Nếu làm tốt công tác quy hoạch phát triển ngành chế biến 

thuỷ sản theo chiều sâu sẽ giảm một phần áp lực thiếu nguyên liệu và nâng cao 

khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản của Việt Nam trên 

trƣờng quốc tế trong thời gian tới. 

Ngoài ra việc tiêu hao ít nguyên liệu hơn trong chế biến và chế biến ra các 

mặt hàng giá trị gia tăng mà vẫn duy trì đƣợc tốc độ tăng trƣởng kim ngạch xuất 

khẩu theo nhƣ kế hoạch và mục tiêu đề ra mà không khai thác quá mức nguồn 

tài nguyên thuỷ sản trong nƣớc cũng đồng nghĩa với việc chúng ta bảo vệ đƣợc 

nguồn tài nguyên thuỷ sản trong nƣớc giúp phát triển bền vững ngành thuỷ sản 

trong thời gian tới. Đây cũng là mục tiêu chung cần hƣớng tới của ngành thuỷ 

sản nói riêng cũng nhƣ chiến lƣợc xuất khẩu của Việt Nam nói chung đến năm 

2020. 

2.3. Đánh giá tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU  

2.3.1. Những kết quả đạt được 

Mặc dù sự kiểm tra chặt chẽ của cơ quan quản lý thực phẩm EU đƣợc cụ 

thể hóa bằng Luật IUU, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vẫn không 

ngừng tăng, đƣa thuỷ sản lên vị trí dẫn đầu trong số các sản phẩm thực phẩm 

xuất khẩu vào EU, đem lại cho đất nƣớc một nguồn ngoại tệ lớn. Xuất khẩu thủy 

sản Việt Nam sang EU đã đạt đƣợc kết quả đáng khích lệ. Chất lƣợng hàng thuỷ 
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sản của Việt Nam không ngừng đƣợc nâng cao, họat động đầu tƣ nâng cấp cơ sở 

hạ tầng phục vụ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản luôn đƣợc đổi mới, công nghệ chế 

biến thủy sản (theo tiêu chuẩn HACCP- là loại giấy chứng nhận đƣợc phép xuất 

khẩu thủy sản vào EU) luôn đƣợc cải tiến. Các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu 

thuỷ sản đều có đủ tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và đƣợc EU chấp 

nhận. Những thành tựu và đổi mới đó đã tạo đƣợc uy tín trên thị trƣờng EU. 

Trong những năm qua, tỷ trọng hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam 

sang EU liên tục tăng cả về mặt giá trị lẫn sản lƣợng. Sản lƣợng tăng từ mức 20 

nghìn tấn năm 2000 đến 219 nghìn tấn năm 2006 và năm 2009 là 345 nghìn tấn. 

Trị giá xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU cũng liên tục tăng trên 100 

triệu USD năm 2003 lên đến 723,5 triệu USD năm 2006 và 515 triệu trong 6 

tháng năm 2010. EU trở thành thị trƣờng nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt 

Nam. 

Bên cạnh những thành tựu đó, trong những năm qua cũng đánh dấu những 

kết quả đạt đƣợc trong việc vƣợt qua các rào cản thƣơng mại của hàng thủy sản 

xuất khẩu của Việt Nam sang thị trƣờng EU. 

Về mặt thuế quan: 

 Do Việt Nam đƣợc hƣởng chế độ GSP nên hàng thủy sản của Việt Nam 

xuất khẩu sang EU cũng có nhiều lợi thế hơn so với các quốc gia khác. Đặc biệt 

là từ khi EU cho phép đƣợc hƣởng chế độ thuế quan này. Việt Nam luôn đáp 

ứng đƣợc các điều kiện của EU đối với các quốc gia đƣợc hƣởng GSP, do đó 

Việt Nam vẫn luôn nằm trong danh sách các quốc gia đƣợc hƣởng GSP của EU. 

Việc đáp ứng các tiêu chuẩn của EU về tiêu chuẩn kĩ thuật: 

 Mặc dù sự kiểm tra chặt chẽ của cơ quan quản lí thực phẩm EU đƣợc cụ 

thể hóa bằn luật IUU, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn không 

ngừng tăng, đƣa thủy sản lên vị trí dẫn đầu trong số các sản phẩm thực phẩm 

xuất khẩu sang EU, đem lại cho đất nƣớc nguồn ngoại tệ lớn. Xuất khẩu thủy 

sản Việt Nam sang EU đã đạt đƣợc những kết quả đáng khích lệ. Chất lƣợng 

hàng thủy sản của Việt Nam không ngừng đƣợc nâng cao, hoạt động đầu tƣ xây 
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dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản luôn đƣợc đổi mới, 

công nghệ chế biến thủy sản (theo tiêu chuẩn HACCP-là loại giấy chứng nhận 

đƣợc phép xuất khẩu thủy sản vào EU) luôn đƣợc cải tiến. Các doanh nghiệp 

tham gia xuất khẩu thủy sản đều có đủ tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm 

và đƣợc EU chấp nhận. Những thành tựu đổi mới đó đã tạo uy tín trên thị trƣờng 

EU. Chính vì vậy, các doanh nghiệp thủy sản đã tăng cƣờng việc áp dụng các hệ 

thống tiêu chuẩn kĩ thuật phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi khắt khe của EU 

Về vấn đề bán phá giá hàng thủy sản: 

 Khác so với thị trƣờng Mỹ, hàng thủy sản Việt Nam trên thị trƣờng EU 

gặp rất ít và hầu nhƣ không có vụ kiện bán phá giá nào. Một phần là do nhu cầu 

nhập khẩu thủy sản của thị trƣờng EU lớn nên EU thƣờng không dùng biện pháp 

chống bán phá giá nhƣ một biện pháp trả đũa thƣơng mại hay mang tính chính 

trị nhƣ Mỹ. Bên cạnh đó hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang EU với mức 

giá hợp lí và nhiều chủng loại có lợi thế cạnh tranh khá cao đặc biệt tôm và cá. 

Hàng thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam hầu nhƣ không gây ảnh hƣởng cho hàng 

nội địa của EU nên thƣờng không bị kiện bán phá giá. Đây cũng là một lợi thế 

cho hàng thủy sản Việt Nam trên thị trƣờng EU. 

2.3.2. Những mặt hạn chế 

Bên cạnh những thành tựu đạt đƣợc vẫn còn tồn tại không ít hạn chế làm 

cản trở việc thúc đấy xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trƣờng EU: 

Thứ nhất, tuy kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào EU tăng 

trƣởng ngày càng cao trong những năm vừa qua, nhƣng hàng thủy sản hàng năm 

của Việt Nam vẫn chiếm thị phần nhỏ trên thị trƣờng này. Bên cạnh đó EU là thị 

trƣờng rộng lớn có số đơn đặt hàng nhiều trong khi các doanh nghiệp Việt Nam 

có quy mô nhỏ bé hạn chế về tài chính, năng suất lao động thấp, nguồn nguyên 

liệu đầu vào cho sản xuất không ổn định. Chính điều đó làm lỡ nhiều đơn đặt 

hàng từ phía EU. 

Thứ hai, công nghệ chế biến thủy sản của chúng ta vẫn lạc hậu cho nên 

thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào EU chủ yếu vẫn là hàng thô, sơ chế, những 
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mặt hàng chế biến sâu và giá trị gia tăng còn ít cho nên chƣa vận dụng những ƣu 

đãi về thuế mà hiệp định khung đem lại. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chƣa đa 

dạng chủ yếu tập trung vào một số mặt hàng: cá tra, cá basa, cá mực cá ngừ. 

Mẫu mã còn đơn điệu chƣa hấp dẫn khách hàng. Chất lƣợng hàng thủy sản chƣa 

cao nên trƣớc những đòi hỏi ngày càng khắt khe về số lƣợng và vệ sinh an toàn 

thực phẩm chỉ có doanh nghiệp áp dụng hiệu quả tiêu chuẩn HACCP mới đƣợc 

phép xuất khẩu sang EU. Càng khó khăn hơn khi đầu năm 2010 thủy sản xuất 

khẩu vào EU phải đáp ứng điều kiện của IUU. 

Thứ ba, sức cạnh tranh của hàng thủy sản xuất khẩu còn thấp. Tuy hàng 

thủy sản của Việt Nam có sức cạnh tranh trên thi trƣờng EU nhƣng vẫn thấp so 

với đối thủ nhƣ: Hà Lan, Nauy, Maroc, Trung Quốc, Ấn Độ… có thể thấy điều 

này qua thị phần của ta còn nhỏ so với các nƣớc này. Sức cạnh tranh hàng thủy 

sản tăng nhƣng không ổn định, tốc độ tăng còn chậm. Điểm yếu nhất của sức 

cạnh tranh hàng thủy sản của Việt Nam là khả năng đáp ứng yêu cầu về chất 

lƣợng và vệ sinh an toàn thực phẩm chƣa cao. 

Thứ tư, hoạt động thâm nhập thị trƣờng của doanh nghiệp Việt Nam còn 

thụ động phụ thuộc nhiều vào phía đối tác EU, Công nghệ chế biến thủy sản của 

Việt Nam dù đã đƣợc chú ý đầu tƣ, nâng cấp song vẫn lạc hậu. 

Tuy nhiên sự biến động của thị trƣờng EU do cuộc khủng hoảng tài 

chính-tiền tệ thế giới năm 2008 và khủng hoảng nợ công của Hy Lạp đang lan 

rộng sang các nƣớc EU buộc ngành thủy sản Việt Nam có sự điều chỉnh chiến 

lƣợc và những giải pháp ứng phó kịp thời chuyển hƣớng xuất khẩu sang thị 

trƣờng phi truyền thống, các thị trƣờng đang nổi lên. 

2.3.3. Nguyên nhân của những mặt hạn chế 

2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan 

Thứ nhất, tuy các quốc gia thành viên EU áp dụng cùng một chính sách 

ngoại thƣơng với các nƣớc ngoài khối nhƣng do mỗi quốc gia lại có một nền văn 

hoá riêng cho nên cách giải quyết các tình huống trong thực tế của họ là không 

giống nhau. Bởi vậy các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam khi đƣa 
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các sản phẩm thủy sản vào một quốc gia là thành viên của EU cần phải hiểu rõ 

đƣợc văn hoá của mỗi nƣớc để có các phƣơng thức bán hàng và marketing cho 

phù hợp. 

Thứ hai, do EU là thành viên của tổ chức WTO cho nên các chế độ quản 

lý xuất nhập khẩu của khu vực này cũng phải phù hợp với nguyên tắc của WTO. 

Các mặt hàng đƣợc quản lý bằng hạn ngạch có xu hƣớng giảm nhƣng lại đƣớc 

thay thế bằng các biện pháp phi thuế quan và một trong ssó đó chính là hàng rào 

kỹ thuật. Hàng thủy sản Việt Nam muốn xâm nhập thị trƣờng EU phải vƣợt qua 

đƣợc hàng rào kỹ thuật đó ( gồm tiêu chuẩn chất lƣợng, tiêu chuẩn về vệ sinh, 

tiêu chuẩn về lao động, tiêu chuẩn an toàn cho ngƣời lao động và tiêu chuẩn về 

môi trƣờng). Hàng thủy sản Việt Nam trong thời buổi hiện nay chƣa thể đáp ứng 

hết đƣợc các tiêu chuẩn hết sức khắt khe đó cho nên sản lƣợng xuất khẩu thủy 

sản của Việt Nam vào thị trƣờng EU chƣa thể hiện rõ đƣợc tiềm lực thủy sản 

của Việt Nam.                                                                                                                         

Thứ ba, EU đang có xu hƣớng nới lỏng cơ chế quản lý xuất nhập khẩu, 

cải cách về chính sách do đó trong những năm tới thủy sản Việt Nam sẽ phải 

cạnh tranh hết sức khốc liệt với sản phẩm thủy sản của các nƣớc khác trên thị 

trƣờng EU.Trong đó có thể kể đến diển hình là Trung Quốc. Điều đo buộc các 

nhà xuất khẩu thủy sản của Việt Nam phải tìm ra các biện pháp để nâng cao chất 

lƣợng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm, thay đỏi về cung cách phục vụ cho 

tốt hơn.          

Thứ tư, EU có một hệ thông kênh phân phối phức tạp. Do các siêu thị, các 

công ty bán lẻ hay các cửa hàng ở thị trƣờng EU không mua hàng trực tiếp từ 

các nhà xuất khẩu nƣớc ngoài mà thông qua các trung tâm thu mua lớn của EU 

hay các công ty xuyên quốc gia do đó các mặt mhàng muốn vào thị trƣờng EU 

phải thông qua các công ty này. Do đó dã hạn chế khả năng đẩy mạnh xuất khẩu 

vào thị trƣờng này, cũng nhƣ việc đa dạng hoá và nâng giá bán. 

Thứ năm, các chính sách chủ yếu của EU là với các thị trƣờng lớn có tính 

chiến lƣợc nhƣ Mỹ, Nhật Bản, Châu Mỹ, Châu Âu. Do vậy hàng thủy sản Việt 
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Nam khi vào EU dù đã đƣợc hƣởng những chế độ ƣu đãi nhƣng vẫn có sự phân 

biệt so với các sản phẩm từ các thị trƣờng nói trên. 

2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 

 Thứ nhất, ngành sản xuất thủy sản của Việt Nam chủ yếu theo hộ gia 

đình, quy mô sản xuất nhỏ thêm vào đó các doanh nghiệp Việt Nam ít có sự liên 

kết với nhau. Điều này khiến các doanh nghiệp hầu nhƣ đơn độc trƣớc sự cạnh 

tranh của các đối thủ nƣớc ngoài trƣớc thị trƣờng rộng lớn. Nó cũng là nguyên 

nhân dẫn tới thiếu việc thiếu thông tin về thị trƣờng xuất khẩu, về nhu cầu sản 

phẩm và thị hiếu ngƣời tiêu dùng. 

Thứ hai, nảy sinh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh 

nghiệp. Cạnh tranh mua nguyên liệu giảm giá bán để tranh khách hàng; lạm 

dụng hóa chất để tăng trọng, vi phạm các quy định ghi nhãn mác sản phẩm. 

Những điều này đã bị đổi thủ nƣớc ngoài lợi dụng, gây tác hại tới uy tín và 

quyển lợi chung của cộng đồng doanh nghiệp ảnh hƣờng không tốt đến khả năng 

cạnh tranh hàng hóa thủy sản xuất khẩu. Điều này tạo ra cung cầu ảo gây ra sự 

sai lệch về giá cả rất lớn. 

Thứ ba, số nhà máy chế biến thủy sản không ngừng tăng lên trong khi 

năng lực nuôi trồng, khai thác trong nƣớc còn có hạn, cạnh tranh trở nên gay gắt. 

Đội ngũ cán bộ quản lí và lực lƣợng chƣa có trình độ làm giảm hiệu quả của quá 

trình sản xuất. 

Thứ tư, con giống để nuôi trồng thủy sản còn rất ít chƣa đa dạng và không 

đảm bảo, chất lƣợng còn thấp. 

Thứ năm, có thể thấy công tác nghiên cứu phân tích xu hƣớng biến động, 

dự báo thị trƣờng tìm hiểu sâu về khách hàng còn chƣa hiệu quả. Chƣa thông 

báo kịp thời thay đổi môi trƣờng kinh doanh, những quy định pháp luật để 

doanh nghiệp chủ động đối phó, chƣa có đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu đa 

dạng của doanh nghiệp. 
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CHƢƠNG 3:  ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU 

THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƢỜNG EU GIAI ĐOẠN 2011-2020 

3.1. Triển vọng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU 

3.1.1. Cơ hội 

EU hiện là một thị trƣờng rộng lớn và đầy tiềm năng đối với các nƣớc 

Châu Á, trong đó có Việt Nam. Đây cũng là thị trƣờng chính của thuỷ sản Việt 

Nam hàng chục năm qua và có nhiều triển vọng cho việc đẩy mạnh xuất khẩu 

thuỷ sản của Việt Nam trong thời gian tới. Điều này đƣợc minh chứng qua các  

nhân tố sau:        

Thứ nhất, Việt Nam đã bình thƣờng hoá quan hệ ngoại giao với Cộng 

đồng Châu Âu từ năm 1990. Hiệp định hợp tác với EU ngày 17/7/1995, tạo cơ 

hội thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ mối qua hệ hợp tác với các quốc gia thành 

viên và cả cộng đồng trên mọi lĩnh vực hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật, đào 

tạo nguồn nhân lực, văn hoá xã hội, đầu tƣ kinh tế thƣơng mại và đến nay, Việt 

Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức Thƣơng mại thế giới WTO. 

 Thứ hai, việc ngành thuỷ sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu cao của EU về 

vệ sinh an toàn thực phẩm đã giúp sản phẩm thuỷ sản Việt Nam  xuất khẩu sang 

EU không những ngày càng tăng mà còn có chỗ đứng vững chắc ở các thị 

trƣờng đòi hỏi khắt khe khác nhƣ Mỹ, Nhật Bản và Canađa. 

 Thứ ba, do sản lƣợng thuỷ sản khai thác tự nhiên ngày càng giảm vì 

những quy định liên quan đến bảo vệ nguồn lợi và môi trƣờng, nên EU ngày 

càng phụ thuộc vào thuỷ sản nhập khẩu. Chính vì vậy, thƣơng mại cũng sẽ đƣợc 

ƣu tiên trong chính sách  hỗ trợ của EU, giúp các nƣớc phát triển hiểu rõ hơn về 

WTO, các hàng rào kỹ thuật trong thƣơng mại hoặc kiểm dịch động vật. Ngành 

thuỷ sản Việt Nam có thể đƣợc lợi rất lớn do EU ƣu tiên hổ trợ trong lĩnh vực 

kiểm dịch động vật. Ngoài ra EU còn dành quỹ hỗ trợ thông qua quỹ tín thác 

Châu Á, Quỹ đầu tƣ Châu Á. Việt Nam là một trong 178 nƣớc đƣợc hƣởng chế 

độ ƣu đãi thuế quan phổ cập (GSP) với mức thuế thấp hơn 3,5% so với mức thuế 
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thông thƣờng. Đƣợc hƣởng GSP, thuế xuất khẩu thuỷ sản sang EU không những 

sẽ giảm, mà việc xem xét mức thuế sẽ đƣợc thực hiện sau 3- 5 năm chứ không 

phải hàng năm nhƣ trƣớc đây với số lƣợng mặt hàng nhiều hơn. Hiện nay, tỷ lệ 

mặt hàng thuỷ sản đƣợc hƣởng GSP lên tới 80%. Bên cạnh đó, ngƣời tiêu dùng 

EU ngày càng tiêu dùng nhiều thuỷ sản hơn, vì họ cho rằng thuỷ sản là loại thực 

phẩm sạch và bổ dƣỡng. Đây là tín hiệu tốt cho xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam 

vào EU, hàng năm Việt Nam xuất khẩu hàng trăm nghìn tấn hàng thuỷ sản gồm 

tôm, cá ngừ, nhuyễn thể hai mảnh vỏ và nhiều mặt hàng cá đông lạnh các loại. 

Thứ tư, nếu trƣớc đây rất khó thực thi các quy định về vệ sinh an toàn 

thực phẩm vì giữa các nƣớc khác nhau có những quy định khác nhau, thì bây giờ 

EU chỉ có một cơ quan quản lý duy nhất là cục quản lý ATTP của EU, một 

khuôn khổ luật pháp duy nhất và một cơ chế duy nhất là luật chung về thực 

phẩm để có thể đảm bảo nếu xảy ra rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm thì 

chỉ trong vòng 1 giờ đã đƣợc đệ trình lên cục quản lý an toàn thực phẩm EU. 

Nếu biện pháp đề xuất đƣợc đa số thành viên cục quản lý an toàn thực phẩm EU 

ủng hộ, thì sản phẩm có mới nguy cơ đó sẽ bị triệu hồi khỏi các kênh phân phối 

trên thị trƣờng. Với những quy định mới này là hoàn toàn có lợi, thứ nhất nó dễ 

áp dụng, không phải nghiên cứu quá nhiều văn bản; thứ hai là mọi vấn đề rõ 

ràng hơn, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đã đƣợc hệ thống hoá và 

đảm bảo tính logic; thứ ba là không một nƣớc thành viên nào đƣợc quyền đặt ra 

thêm quy định riêng đối với hàng nhập khẩu. 

Nhƣ vậy, với các nhân tố nêu trên cùng với nhu cầu tiêu thụ thuỷ sản có 

xu hƣớng tăng mạnh ở các nƣớc châu Âu, hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam đã 

đáp ứng yêu cầu và đƣợc phép xuất khẩu vào thị trƣờng EU sẽ tạo mọi nhiều cơ 

hội hơn để tăng cƣờng xuất khẩu sang khối thị trƣờng này. Hiện EU là thị 

trƣờng có mức tăng trƣởng mạnh của thuỷ sản Việt Nam. Trong tƣơng lai, mức 

tăng trƣởng này có khả năng tiếp tục tăng mạnh. Sự cạnh tranh với mức giá rẻ 

của các mặt hàng đảm bảo chất lƣợng và an toàn vệ sinh thực phảm là yếu tố 

quyết định giữ vững thị trƣờng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam tại thị 
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trƣờng EU. Có thể khẳng định triển vọng xuất khẩu thuỷ sản của các doanh 

nghiệp Việt Nam sang thị trƣờng này là rất tốt và ổn định trong các năm tới. 

3.1.2. Thách thức 

           Bên cạnh những cơ hội phát triển, trong những năm tới ngành thủy sản 

Việt Nam vẫn còn phải vƣợt qua rất nhiều thách thức lớn. 

Thứ nhất, thị trƣờng xuất khẩu thủy sản thế giới ngày càng xuất hiện 

nhiều đối thủ mới cũng nhƣ tính cạnh tranh giữa các nƣớc xuất khẩu thủy sản 

ngày càng tăng dƣới tác động của xu hƣớng tự do hoá thƣơng mại. Trong khi đó 

nền thủy sản trong nƣớc dù đã có nhiều thành tựu tiến bộ song vẫn bộc lộ những 

điểm yếu kém chƣa khắc phục đƣợc, đồng thời cơ sở vật chất đã lạc hậu không 

đáp ứng đƣợc các nhu cầu của thời đại, hiệu quả đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 

còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên. Đối với ngành chế biến thủy sản thì 

hầu hết đều chƣa có quá trình tự động hoá trong sản xuất, giá thành không ổn 

định, sức cạnh tranh của các sản phẩm còn kém. Đặc biệt trong thời đại hiện nay 

việc xuất khẩu các sản phẩm mới chỉ qua sơ chế hay đông lạnh không còn phù 

hợp nữa, bên cạnh đó việc không có đƣợc (hay chƣa xây dựng đƣợc) các nhãn 

hàng có uy tín, bán với giá thấp hơn so với các sản phẩm của các nƣớc khác sẽ 

ảnh hƣởng khá nghiêm trọng tới khả năng cạnh tranh của thủy sản Việt Nam với 

các nƣớc xuất khẩu thủy sản khác. 

Thứ hai, các nƣớc phát triển vừa tiến hành giảm thuế, dỡ bỏ hàng rào phi 

thuế quan nhƣng lại vừa đƣa ra các quy định chặt chẽ hơn về an toàn vệ sinh 

thực phẩm, các biện pháp phòng vệ thƣơng mại. Điều này tác động không tốt 

đến các mặt hàng đƣợc sản xuất ở các nƣớc đang phát triển (đặc biệt là đối với 

mặt hàng nông sản, thủy sản) do nó tác động làm tăng chi phí sản xuất, cũng nhƣ 

các nƣớc phát triển áp dụng các biện pháp này nhƣ một rào cản đối với hàng hoá 

các nƣớc. 

Thứ ba, khó khăn nảy sinh từ bản thân các thị trƣờng xuất khẩu thủy sản 

của Việt Nam. Thị trƣờng Châu Á là thị trƣờng trọng điểm về xuất khẩu thủy 

sản của Việt Nam nhƣng thời gian gần đây cũng có nhiều biến động. Nhật Bản 
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trong những năm gần đây nhìn chung đã bão hoà và khó tăng nhanh về sản 

lƣợng nhập khẩu thủy sản, bên cạnh đó việc xuất hiện và cạnh tranh của các 

nƣớc xuất khẩu khác cũng gây rất nhiều khó khăn cho việc duy trì thị phần của 

thủy sản Việt Nam ở khu vực này. Trong những thị trƣờng có mức thu nhập cao 

nhƣ EU, Mỹ thì tỷ trọng hàng thủy sản Việt Nam còn thấp do các quy định về 

chất lƣợng và an toàn vệ sinh hàng thủy sản. Còn các thị trƣờng khác thì tỷ trọng 

xuất khẩu của hàng thủy sản Việt Nam là rất nhỏ, chƣa đƣợc quan tâm đúng 

mức và chƣa khai thấc đƣợc tiềm năng của các thị trƣờng này. 

Thứ tư, Việt Nam luôn ở trong tình trạng thiếu thông tin thị trƣờng, năng 

lực quản lý còn kém, kinh nghiệm và kiến thức, cách thức tiếp cận thị trƣờng 

cũng nhƣ khả năng phát triển hệ thống kinh doanh và phản ứng với sự thay đổi 

chính sách thƣờng chậm. 

Thứ năm, năng lực cạnh tranh và tính năng động của nền kinh tế còn yếu, 

cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tƣ còn nhiều bất hợp lý, cơ chế thị trƣờng còn nhiều 

vấn đề chƣa đƣợc giải quyết. Hệ thống tài chính còn nhiều vấn đề bất cập, cũng 

nhƣ trình độ công nghệ còn thấp, cải cách diễn ra chậm chạp, tƣ duy còn thấp đã 

gây ra những khó khăn cho khả năng tiếp cận, thâm nhập các thị trƣờng của các 

mặt hàng của Việt Nam trong đó có thủy sản. 

3.2. Quan điểm, định hướng và mục tiêu đến năm 2020 

3.2.1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu 

Trích: “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và 

định hướng đến năm 2020” của thủ tướng chính phủ - Số:10/2006/QĐ-TTg. 

3.2.1.1. Quan điểm phát triển 

1. Phát triển ngành thuỷ sản thành một ngành sản xuất hàng hoá lớn, có 

năng suất, chất lƣợng và khả năng cạnh tranh cao, có cơ cấu sản phẩm đa dạng, 

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng trong nƣớc, đồng thời đẩy mạnh xuất 

khẩu, tiếp tục giữ vững là ngành có kim ngạch xuất khẩu cao và có tỷ trọng 

GDP đáng kể trong các ngành nông, lâm, ngƣ nghiệp trong các năm tới. 
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2. Phát triển ngành thủy sản nhanh và bền vững trên cơ sở khai thác, sử 

dụng tốt mọi tiềm năng về đất đai, mặt nƣớc và lao động, đẩy mạnh công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá; áp dụng nhanh các tiến bộ khoa học - công nghệ sản xuất; tiếp 

tục chuyển dịch cơ cấu các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, có cơ cấu hợp lý 

giữa khai thác với nuôi trồng, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và 

bảo vệ môi trƣờng sinh thái. 

3.2.1.2. Định hướng đến năm 2020 

1. Tiếp tục phát huy lợi thế về tiềm năng, trên cơ sở công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá, phát triển các vùng sản xuất tập trung gắn với phát triển công nghiệp 

chế biến và dịch vụ nghề cá, hình thành các trung tâm nghề cá lớn tại một số 

trọng điểm ven biển và đồng bằng Nam Bộ. 

2. Đa dạng cơ cấu sản phẩm thủy sản chế biến, đồng thời phát triển sản 

xuất một số loại sản phẩm chủ lực mang tính đặc trƣng của thuỷ sản Việt Nam, 

có giá trị và sức cạnh tranh cao để chiếm lĩnh thị trƣờng xuất khẩu, giữ vững là 

ngành có kim ngạch xuất khẩu cao. 

3. Đồng thời với phát triển khai thác xa bờ hợp lý, ổn định khai thác vùng 

ven bờ, phát triển mạnh nuôi trồng thuỷ sản, đa dạng hình thức nuôi và cơ cấu 

giống nuôi, nhất là nuôi trên biển, nhằm khai thác tiềm năng còn lớn, giải quyết 

việc làm lao động nông thôn ven biển, có thu nhập ổn định, góp phần quan trọng 

bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ môi trƣờng sinh thái ven biển bền vững, đồng 

thời là nguồn cung cấp chủ yếu nguyên liệu cho xuất khẩu. 

3.2.1.3. Mục tiêu thực hiện 

 Cuối năm 2010, Bộ NN-PTNT vừa tổ chức hội thảo góp ý quy hoạch phát 

triển chế biến thủy sản toàn quốc đến năm 2020 lần thứ 3. 

Tại hội thảo, Giám đốc Trung tâm Tƣ vấn và Quy hoạch phát triển thủy 

sản – Tổng cục Thủy sản cho biết mục tiêu phát triển của quy hoạch chế biến 

thủy sản đến năm 2020 là phát triển thành ngành sản xuất có công nghệ tiên tiến, 

hiện đại, hiệu quả; tạo dựng đƣợc các tập đoàn, công ty chế biến thủy sản lớn có 

tiềm lực kinh tế mạnh, làm đầu tàu cho sự phát triển các nhóm sản phẩm chủ 
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lực; thực hiện thành công việc quản lý hệ thống theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc 

tại tất cả các khâu cho các sản phẩm xuất khẩu chủ lực.... 

  Phấn đấu xuất khẩu thủy sản đạt 8-9 tỉ USD vào năm 2020; hệ thống chế 

biến thủy sản có đủ năng lực chế biến sản phẩm làm sẵn, sản phẩm có giá trị gia 

tăng đạt tỉ trọng 60%-70% tổng sản lƣợng thủy sản chế biến. 

Từ năm 2010, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU sẽ có thêm 

nhiều trở ngại, do không chỉ chịu ảnh hƣởng từ xu hƣớng siết chặt chất lƣợng, 

an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn thêm các quy định mới nhƣ quy định IUU 

đƣợc EU đƣa ra chính thức đƣợc áp dụng vào ngày 1/1/2010. Theo đó EU yêu 

cầu “chứng nhận thủy sản khai thác” đối với tất cả nhà xuất khẩu thủy sản nhằm 

ngăn chặn, phòng ngừa và loại bỏ các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp 

và không theo quy định. 

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của ngành đồng thời dựa vào nghiên cứu, 

nhận định về thị trƣờng EU, mục tiêu ngành thủy sản đƣa ra với kim ngạch xuất 

khẩu sang EU trên 1,3 tỷ USD một năm và thực hiện tốt các chƣơng trình nhƣ 

ATVSTP, quy định IUU, đạt các tiêu chuẩn và quy định khác mà EU đề ra. 

3.2.2. Dự báo 

*  Dựa theo số liệu thống kê lƣợng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang EU từ 

2000 đến 2009, ta xây dựng hàm dự báo: 

Kết quả xƣ lý số liệu: 
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SUMMARY OUTPUT 
     

       Regression Statistics 
     Multiple R 0.106521 
     R Square 0.011347 
     Adjusted R 

Square -0.11223 
     Standard Error 3.193037 
     Observations 10 
     

       ANOVA 
      

  df SS MS F 
Significance 

F 
 Regression 1 0.936105 0.936105 0.091816 0.769611 
 Residual 8 81.56389 10.19549 

   Total 9 82.5       
  

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 
Lower 
95.0% 

Upper 
95.0% 

 Intercept 2003.873 2.303573 869.8975 3.42E-21 1998.561 2009.185 1998.561 2009.185 
 X Variable 1 1.94E-06 6.39E-06 0.303011 0.769611 -1.3E-05 1.67E-05 -1.3E-05 1.67E-05 
 

 PROBABILITY OUTPUT 

  Percentile Y 

5 2000 

15 2001 

25 2002 

35 2003 

45 2004 

55 2005 

65 2006 

75 2007 

85 2008 

95 2009 

 

Hàm dự báo đƣợc lập nhƣ sau: 

Y = 2003.873 + 1.94E-06.X 
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3.3. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU 

giai đoạn 2011-2020 

Để thúc đẩy xuất khẩu hàng thủy sản sang thị trƣờng EU phát triển cho 

tƣơng xứng với tiềm năng của ngành thủy sản trong nƣớc cũng nhƣ đáp ứng 

đƣợc nhu cầu ngày càng tăng của ngƣời dân EU thì chúng ta có thể áp dụng một 

số biện pháp sau: 

  3.3.1. Các giải pháp vĩ mô 

 Hoàn thiện hệ thống pháp lý phù hợp hơn với nhu cầu và tạo thuận lợi cho 

xuất khẩu thuỷ sản. Cần phải rà soát và thay đổi những quy định không còn phù 

hợp với thời đại ngày nay nhƣ một số điều trong luật thuỷ sản, luật đầu tƣ nƣớc 

ngoài, luật khuyến khích đầu tƣ trong nƣớc để tạo ra các điều kiện thông thoáng 

hơn cho phát triển và thu hút vốn đầu tƣ nƣớc ngoài để phát triển ngành thủy 

sản. Bên cạnh đó cần đào tạo các cán bộ công chức đáp ứng đủ các tiêu chuẩn 

trong thời kỳ mới. Ngoài ra cần tiếp tục dẩy mạnh cải cách các thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực quản lý về ngành thủy sản từ trung ƣơng đến địa phƣơng để 

xoá bỏ bớt các thủ tục rƣờm rà gây mất thời gian, công sức mất niềm tin của 

ngƣời kinh doanh cũng nhƣ các nhà xuất khẩu, đầu tƣ. 

 Gắn công nghệ nguồn với sản xuất xuất khẩu thủy sản trong chiến lƣợc 

xuất khẩu thủy sản sang thị trƣờng EU. Do xƣa nay chúng ta chủ yếu nhập khẩu 

công nghệ từ các nƣớc châu á lên chất lƣợng không cao, không bền mà EU lại 

yêu cầu rất khắt khe về chất lƣợng mặt hàng thủy sản bởi vậy nếu chúng ta cần 

tăng cƣờng nhập khẩu các công nghệ tiên tiến từ EU để phục vụ cho quá trình 

sản xuất hàng xuất khẩu thủy sản sang thị trƣờng EU sẽ làm tăng hiệu quả sản 

xuất cũng nhƣ chất lƣợng sản phẩm. Do đó hàng thủy sản sẽ xâm nhập vào thị 

trƣờng EU dễ dàng hơn và có sức cạnh tranh với các sản phẩm thuộc các quốc 

gia khác. Các phƣơng pháp thu hút có thể áp dụng các phƣơng pháp nhƣ đầu tƣ 

của chính phủ hay thu hút các nhà đầu tƣ của các nƣớc EU tham gia vào quá 

trình sản xuất hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó cách thứ hai là 
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hợp lý hơn cả bởi chúng ta vừa có công nghệ  vừa có các chuyên gia giúp đỡ sử 

dụng tối ƣu công nghệ, đồng thời cũng nâng cao về chất lƣợng sản phẩm. 

 Nâng cao chất lƣợng an toàn vệ sinh thực phẩm. Do thị trƣờng EU là một 

thị trƣờng vô cùng khó tính về chất lƣợng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho nên 

thủy sản Việt Nam muốn phát triển và xâm nhập sâu vào thị trƣờng này đòi hỏi 

phải đáp ứng đƣợc các yêu cầu của họ. Chính vì vậy trong chúng ta cần nâng 

cao chất lƣợng sản phẩm thông qua các phƣơng pháp nhƣ thông tin tuyên truyền 

về an toàn vệ sinh thực phẩm cho những ngƣời trực tiếp sản xuất ra sản phẩm 

cũng nhƣ ngƣời tiêu dùng, giáo dục cho họ ý nghĩa của việc nâng cao chất lƣợng 

và vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó cần xây dựng bộ máy quản lý chất lƣợng an 

toàn vệ sinh về thủy sản từ trung ƣơng đến địa phƣơng để đảm bảo thủy sản Việt 

Nam đáp ứng đƣợc nhu cầu của thị trƣờng dù là khó tính nhất. 

 Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sở hữu cổ phần hoá các doanh nghiệp 

nhà nƣớc. Đây là một quyết định đúng đắn của nhà nƣớc bởi lẽ điều này sẽ làm 

cho các doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc thực hiện các chƣơng trình 

chiến lƣợc, cũng nhƣ thu hút đƣợc sự quan tâm góp vốn của xã hội. 

 Hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang thị trƣờng 

EU. Do hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đều là các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ cho nên tiềm lực cũng nhƣ sức cạnh tranh là không 

cao. Vì điều này cho nên sự hỗ trợ của nhà nƣớc thông qua các ngân hàng 

thƣơng mại là vô cùng cần thiết. Nhà nƣớc lên sử dụng hiệu quả quỹ hỗ trợ xuất 

khẩu để cho các doanh nghiệp vay vốn với lãi suất thấp để giải quyết vấn đề về 

vốn đầu tƣ đổi mới, đơn giản hoá thủ tục vay vốn và các yêu cầu thế chấp khi 

vay vốn. Ngoài ra nhà nƣớc cũng xúc tiến thành lập các ngân hàng chuyên 

doanh của khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng nhƣ thu hút sự tham gia của 

các doanh nghiệp lớn để giúp đỡ cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn từ đó 

có thể tăng khả năng xuất khẩu thủy sản sang thị trƣờng EU. 

 Nhà nƣớc có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện các 

hoạt động xúc tiến thƣơng mại nhƣ đẩy mạnh phát triển thị trƣờng thông qua 
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việc ký kết các hiệp định song phƣơng và đa phƣơng, đẩy mạnh quan hệ ở cấp 

chính phủ về mở rộng thị trƣờng cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nƣớc 

ta nhƣ thủy sản. Bên cạnh đó nhà nƣớc cũng có các chính sách để thúc đẩy, tạo 

điều kiện cho sản phẩm của các doanh nghiệp có thể tiếp cận đƣợc thị trƣờng 

cũng nhƣ ngƣời tiêu dùng EU. 

 Nhà nƣớc cũng cần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Cần bồi dƣỡng 

và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho các chƣơng trình nhƣ khai thác thủy sản 

xa bờ, nuôi trồng thủy sản và chế biến thủy sản bởi đây là những nguồn cung 

cấp chính các sản phẩm để thực hiện hoạt động xuất khẩu thủy sản. Ngoài ra 

cũng cần chú ý tới các trƣờng đào tạo và dạy nghề về thủy sản vì đây là nơi sẽ 

cung cấp ra các cán bộ có năng lực tay nghề để phục vụ cho sự phát triển ngành 

thủy sản sau này. Cụ thể thì đối với ngành khai thác cần đào tạo đội ngũ đánh 

bắt có kiến thức về các vấn đề nhƣ luật hàng hải, thời kỳ sinh sản của các loại 

thủy sản. Còn về nuôi trồng và chế biến thủy sản thì cần đào tạo các cán bộ cho 

phù hợp với đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Hoặc cũng có thể liên kết với các 

nƣớc phát triển để cử ngƣời đi đào tạo nghiên cứu ở nƣớc ngoài rồi về phổ biến 

giúp đỡ cho ngƣ dân. 

 Hỗ trợ xây dựng và phát triển thƣơng hiệu cho mặt hàng thủy sản của Việt 

Nam. Trong bối cảnh hiện nay khi thủy sản Việt Nam chƣa tạo cho mình đƣợc 

chỗ đứng vững chắc trên thị trƣờng thì sự giúp đỡ của nhà nƣớc là vô cùng quan 

trọng. Nhà nƣớc sẽ giúp xây dựng thƣơng hiệu cho một số mặt hàng chủ đạo, và 

cho phép các mặt hàng này đƣợc đăng ký sử dụng tên thƣơng hiệu quốc gia. 

Việc làm này sẽ đem lại các lợi ích nhƣ tạo hiệu quả tổng thể, mở cửa cho mọi 

công ty, duy trì các hoạt động kiểm soát dƣ lƣợng chất độc hại trong nuôi trồng 

và chế biến thủy sản. Ngoài ra còn giúp cho việc thiết lập hệ thống giám sát 

cảnh báo dịch bệnh thủy sản cũng nhƣ giúp cho xây dựng và triển khai đề án mã 

hoá truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến quản lý chất 

lƣợng an toàn vệ sinh thực phẩm. 

 Ngoài ra việc hỗ trợ và nâng cao năng lực cho các ngành phụ trợ nhƣ khai 

thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Để đảm 
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bảo tính hiệu quả và bền vững trong khai thác thì nhà nƣớc có thể sử dụng các 

biện pháp nhƣ tăng cƣờng nghên cứu, điều tra để định hƣớng khai thác cho phù 

hợp kết hợp với việc tổ chức các mô hình khai thác thủy sản sao cho đạt đƣợc 

hiệu quả cao nhất, tăng đầu tƣ cơ sở vật chất phƣơng tiện cũng nhƣ nâng cấp các 

trang thiết bị trên tàu để gia tăng khối lƣợng và đảm bảo chất lƣợng. Bên cạnh 

đó cũng cần có các biện pháp để hỗ trợ cho ngành nuôi trồng thủy sản nhƣ tập 

trung vào tổ chức liên kết sản xuất sạch, tạo ra năng suất lớn. Nhà nƣớc cũng lên 

chỉ đạo cho các cơ sở nghiên cứu và sản xuất thủy sản chủ động trong việc tạo ra 

đƣợc các sản phẩm sạch thoả mãn đƣợc các nhu cầu khắt khe của thị trƣờng EU 

đồng thời phải mở rộng quy mô nuôi các loại cá có giá trị xuất khẩu cao nhƣ cá 

giò, cá song, cá tráp, cá vƣợc, cá ngừ đại dƣơng cũng nhƣ một số loại có giá trị 

cao nhƣ bào ngƣ, hải sâm. Nhà nƣớc cũng lên khuyến khích mọi thành phần 

kinh tế tham gia vào nuôi trồng thủy sản để tạo ra cung cấp đủ không những về 

khối lƣợng mà còn đáp ứng đƣợc cả về chất lƣợng và an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Ngoài ra việc quản lý tốt việc nhập khẩu thức ăn, thuốc ngừa dịch bệnh, viêc thí 

điểm nuôi thủy sản bằng thức săn nhân tạo để tiến tới giảm sự ô nhiễm môi 

trƣờng hay việc đầu tƣ vào hệ thống thuỷ lợi cũng có ý nghĩa vô cùng quan 

trọng đối với sự phát triển của ngành thủy sản không chỉ ở hiện tại mà còn trong 

tƣơng lai. 

3.2.2 Các giải pháp vi mô 

 Sự hỗ trợ của nhà nƣớc có ý nghĩa quan trọng đối với mọi doanh nghiệp 

tuy nhiên để có đƣợc các phƣơng hƣớng cũng nhƣ các thành công trong kinh 

doanh thì doanh nghiệp vẫn là nƣời quyết định. Để thúc đẩy xuất khẩu thủy sản 

sang thị trƣờng EU đƣợc phát triển mạnh hơn nữa thì vai trò của các doanh 

nghiệp càng lớn. Dƣới đây là một số biện pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu thủy 

sản sang thị trƣờng EU của doanh nghiệp: 

 Thâm nhập các kênh phân phối của EU. Do các kênh phân phối của thị 

trƣờng EU là hết sức phức tạp và hàng hoá của Việt Nam muốn thâm nhập sâu 

hơn vào thị trƣờng EU thì phải thông qua các kênh phân phối này do đó chúng ta 

phải có các biện pháp thích hợp để thâm nhập các kênh này. Để thâm nhập đƣợc 
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vào thị trƣờng EU cũng nhƣ các kênh phân phối của thị trƣờng nay đòi hỏi sản 

phẩm thủy sản của ta phải đáp ứng các yêu cầu nhƣ nắm bắt đƣợc thị hiếu khách 

hàng, đảm bảo thời gian giao hàng, duy trì chất lƣợng sản phẩm. Qua đó các 

doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam có thể áp dụng phƣơng pháp với các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có thể liên kết với cộng đồng ngƣời Việt ở EU để 

đầu tƣ sản xuất và xuất khẩu vào EU, còn với các doanh nghiệp lớn hơn thì có 

thể liên doanh để trở thành các công ty con của các công ty xuyên quốc gia của 

EU hoặc có thể sử dụng hình thức liên doanh với các đối tác trong việc sử dụng 

giấy phép, nhãn hiệu hàng hoá của nhau. 

 Đảm bảo về vệ sinh an toàn vệ sinh thủy sản. Với các doanh nghiệp việc 

này có thể đƣợc thực hiện thông suốt quá trình sản xuất từ nuôi trồng cho đến 

chế biến thủy sản. Khi nuôi trồng thủy sản, phải thực hiện theo quy định bộ thủy 

sản về liều lƣợng thuốc kháng sinh, bảo quản thủy sản không sử dụng những 

loại thuốc cấm. Còn về quá trình chế biến sản phẩm, phải thực hiện nghiêm 

chỉnh theo quy định nhà nƣớc. Các hoá chất, các chất phụ gia bảo quản dùng 

trong quy trình chế biến phải đƣợc nhà nƣớc cho phép đảm bảo không gây hại 

cho ngƣời sử dụng, cũng nhƣ phải có các biện pháp phản ứng kịp thời khi có 

những biến cố nhƣ phát hiên mầm bệnh. 

 Tăng cƣờng đầu tƣ và hoàn thiện quản lý ở cấp doanh nghiệp. Điều này sẽ 

giúp cho doanh nghiệp có thể nghiên cứu kỹ thị trƣờng và khách hàng cũng nhƣ 

đề ra đƣợc các phƣơng hƣớng phát triển đúng đắn cho doanh nghiệp, nâng cao 

sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trƣờng. Bên cạnh đó cũng phải tăng 

cƣờng đầu tƣ mở rộng sản xuất để đảm bảo luôn đáp ứng kịp thời các nhu cầu 

của khách hàng cũng nhƣ không bị lạc hậu về công nghệ so với các đối thủ cạnh 

tranh về xuất khẩu thủy sản khác. Có nhƣ vậy mới đảm bảo cho các doanh 

nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có một sự phát triển bền vững, có khả 

năng củng cố và mở rộng phát triển trên một thị trƣờng khó tính nhƣ thị trƣờng 

EU.    

 Các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam muốn tồn tại lâu dài và phát 

triển trên thị trƣờng EU cần phải tiến hành xây dựng, nâng cao và phát triển 
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thƣơng hiệu. Ngƣời dân EU là những ngƣời có mức thu nhập vào loại cao nhất 

thế giới do đó khả năng thanh toán, nhu cầu của họ là rất cao. Đổi lại thì họ cũng 

yêu cầu các mặt hàng phải có chất lƣợng, đảm bảo an toàn và đặc biệt phải có 

thƣơng hiệu. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn EURO để mua một sản phẩm có 

thƣơng hiệu nổi tiếng. Nhƣng họ sẽ không bỏ ra vài trăm EURO để mua một sản 

phẩm tƣơng tự nhƣng không có thƣơng hiệu. Vì họ cho rằng thƣơng hiệu đi kèm 

với nó là sự bảo đảm về chất lƣợng và an toàn. Đặc biệt với một sản phẩm thuộc 

về thực phẩm nhƣ thủy sản thì độ an toàn là trên hết do đó việc tạo ra các sản 

phẩm có thƣơng hiệu sẽ giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm thủy sản sẽ dễ dàng hơn 

và thu hút nhiều khách hàng hơn. 

 Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nói chung và các doanh nghiệp xuất 

khẩu thủy sản nói riêng thì nguồn nguyên liệu có ý nghĩa sống còn và cũng là 

một trong những yếu tố đảm bảo giữ chữ tín với khách hàng. Và để tạo đƣợc sự 

chủ động trong xuất khẩu thủy sản thì các doanh nghiệp cần chú ý tạo ra nhiều 

nguồn cung cấp thông qua việc ký hợp đồng với nhiều nhà cung cấp (không bao 

giờ đƣợc phụ thuộc vào một nhà cung cấp). Bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng 

có thể góp vốn đầu tƣ vào các trang trại nuôi trồng thủy sản để tạo sự chủ động 

cho mình. Ngoài ra còn có thể tìm kiếm nhà cung ứng nƣớc ngoài để đề phòng 

tình huống nguồn cung cấp trong nƣớc không đáp ứng đƣợc về khối lƣợng hoặc 

chất lƣợng. 

 Các doanh nghiệp để tăng sức mạnh cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn 

ở nƣớc ngoài có thể tiến hành liên kết với nhau. Do các doanh nghiệp xuất khẩu 

thủy sản của Việt Nam hầu hết đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho nên để 

cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn trên thế giới là rất khó khăn vì vậy các 

doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nên liên kết với nhau để tạo ra 

sức mạnh cạnh tranh.   

 Đẩy mạnh áp dụng thƣơng mại điện tử trong kinh doanh và xuất khẩu 

thủy sản sang thị trƣờng EU. Thƣơng mại điện tử mang lại những lợi ích vô 

cùng lớn cho doanh nghiệp bởi vì thông qua các trang Web của doanh nghiệp 
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khách hàng có thể hiểu rõ đƣợc phần nào về doanh nghiệp qua đó góp phần xây 

dựng uy tín cũng nhƣ đẳng cấp cho doanh nghiệp. 

 Các doanh nghiệp cần khai thác có hiệu quả quỹ phát triển doanh nghiệp 

của EU. Việc các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tiến hành xâm 

nhập thị trƣờng EU có thể coi là một bƣớc phát triển khách quan trong thời đại 

mới. Tuy nhiên do các doanh nghiệp này chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ cho nên việc thiếu vốn để gia tăng sản xuất cũng nhƣ nâng cấp thiết bị là 

một điều tất yếu. Song doanh nghiệp lại không thể cứ ỷ lại vào sự giúp đỡ của 

nhà nƣớc do đó quỹ phát triển doanh nghiệp của EU có thể coi là một giải pháp 

cho việc vay vốn của doanh nghiệp. Các khoản tài trợ , vay vốn này sẽ giúp cho 

doanh nghiệp có khả năng để nâng cấp các thiết bị, gia tăng các hình thức dịch 

vụ để thoả mãn nhu cầu khách hàng cũng nhƣ mở rộng sản xuất , thực hiện hiện 

đại hoá doanh nghiệp và thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng của doanh nghiệp. 

 Nâng cao trình độ cho cán bộ và công nhân chế biến. Trong môi trƣờng 

cạnh tranh ngày càng gay gắt nhƣ hiện nay để phát triển ngoài có công nghệ tiên 

tiên cần có một đội ngũ các nhà quản lý có trình độ, công nhân lành nghề. Chính 

vì vậy doanh nghiệp cần tổ chức các khoá đào tạo cho các nhà quản lƣ cũng nhƣ 

ngƣời lao động giúp họ có khả năng ứng biến, xử lý các tình huống xảy ra để 

đảm bảo cho việc hoạt động cũng nhƣ xuất khẩu của doanh nghiệp luôn đƣợc 

diễn ra theo kế hoạch.       

3.3. Kiến nghị 

 Qua nghiên cứu cho thấy, trong những năm qua hoạt động xuất khẩu thủy 

sản của Việt Nam sang EU đã đạt đƣợc những thành tựu đáng kể, đóng góp 

không nhỏ vào GDP của cả nƣớc. Bên cạnh đó hoạt động xuất khẩu thủy sản 

sang thị trƣờng EU vẫn bộc lộ nhiều hạn chế mà nguyên nhân chủ yếu là việc 

đáp ứng các tiêu chuẩn kĩ thuật, vấn đề thông tin cho các doanh nghiệp và đặc 

biệt là sự liên kết của các doanh nghiệp trƣớc một thị trƣờng lớn. Điều này sẽ tác 

động trực tiếp đến khả năng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU trong 

thời gian tới. 
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Vì vậy, để giải quyết vấn đề này, em muốn đƣa ra một số kiến nghị nhƣ sau: 

 Đối với doanh nghiệp trong nước: 

 Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt và các thị trƣờng các nƣớc 

ngày càng dựng nên nhiều rào cản kỹ thuật và thuế quan để bảo vệ sức khoẻ 

ngƣời tiêu dùng cũng nhƣ các nhà sản xuất nội địa thì đòi hỏi doanh nghiệp phải 

nỗ lực hơn nữa trong việc đảm bảo chất lƣợng và tăng cƣờng đa dạng hoá sản 

phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của thế giới để có thể đảm bảo sự tồn tại 

cũng nhƣ phát triển vững chắc của công ty. 

 Bên cạnh đó công ty cần chú trọng hơn và có định hƣớng phát triển công 

tác R&D cũng nhƣ công tác marketing. Trong dài hạn công ty nên xây dựng bộ 

phận R&D và marketing với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. 

 Ngoài ra công ty cũng nên có biện pháp để có thể chủ động hơn về 

nguyên liệu hạn chế sự phụ thuộc vào cung cầu và giá cả trên thị trƣờng bằng 

cách tự xây dựng vùng nguyên liệu hoặc có hợp đồng bao tiêu hay hỗ trợ vốn và 

công nghệ cho ngƣời nuôi để tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa nhà cung cấp và 

doanh nghiệp. 

 Đối với Nhà nước: 

 Cần hỗ trợ nhiều hơn nữa các biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy ngành 

thủy sản phát triển theo chiều sâu cho các doanh nghiệp cũng nhƣ các địa 

phƣơng nằm trong vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản về vốn và công nghệ.  

 Hỗ trợ cho các địa phƣơng trong việc đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực 

để quản lý vùng nuôi trồng thủy sản an toàn.  

 Nhà nƣớc cũng cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ 

giao thƣơng với các đối tác nƣớc ngoài và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp vay vốn tín dụng hoặc chuyển đổi hình thức kinh doanh cũng nhƣ huy 

động các nguồn vốn khác nhằm mở rộng quy mô sản xuất cả về chiều rộng và 

chiều sâu.  

 Trƣớc tình hình thiếu hụt nguyên liệu nghiêm trọng nhƣ hiện nay thì nhà 

nƣớc nên có chính sách mở rộng cho vay vốn đối với ngƣời nuôi để họ có thể 
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một mặt khôi phục sản xuất tạo thu nhập cho bản thân và tạo cơ hội cho họ có 

thể trả nợ cho ngân hàng. Mặt khác có thể giúp doanh nghiệp có đủ nguyên liệu 

phục vụ chế biến xuất khẩu. 

 Nên đầu tƣ và khuyến khích tƣ nhân đầu tƣ xây dựng các nhà máy chế 

biến thức ăn thuỷ sản để hạn chế vào thức ăn nhập khẩu để đảm bảo nguồn cung 

nhằm bình ổn giá thành cho sản xuất thuỷ sản nguyên liệu. 

Hiệp hội Thuỷ sản Việt Nam nên có những biện pháp để răn đe nhằm hạn chế 

việc các doanh nghiệp do cạnh tranh không lành mạnh làm giảm giá trị xuất 

khẩu cá tra của Việt Nam. 
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KẾT LUẬN 

 Thị trƣờng EU là một thị trƣờng tiềm năng, một thị trƣờng mở ra những 

cơ hội lớn cho Việt Nam đẩy mạnh hoạt động thƣơng mại của mình. Nhƣng 

đồng thời cũng là thị trƣờng có sự cạnh tranh gay gắt đối với hầu hết tất cả các 

mặt hàng trong đó có mặt hàng thủy sản xuất khẩu. Những năm gần đây, thị 

trƣờng EU lại càng đƣa ra nhiều quy định khắt khe đối với mặt thủy sản của các 

nƣớc xuất khẩu điều đó sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho thủy sản xuất khẩu của 

Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải có các bƣớc đi chiến lƣợc đối với thị trƣờng 

rộng lớn này. 

 Qua nghiên cứu cho thấy, trong những năm qua hoạt động xuất khẩu thủy 

sản của Việt Nam sang EU đã đạt đƣợc những thành tựu đáng kể, đóng góp 

không nhỏ vào GDP của cả nƣớc. Bên cạnh đó hoạt động xuất khẩu thủy sản 

sang thị trƣờng EU vẫn bộc lộ nhiều hạn chế mà nguyên nhân chủ yếu là việc 

đáp ứng các tiêu chuẩn kĩ thuật, vấn đề thông tin cho các doanh nghiệp và đặc 

biệt là sự liên kết của các doanh nghiệp trƣớc một thị trƣờng lớn. Điều này sẽ tác 

động trực tiếp đến khả năng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU trong 

thời gian tới. 

 Vì vậy, để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần không ngừng đẩy mạnh 

hoạt động xuất khẩu thủy sản sang EU. Phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà 

nƣớc, hiệp hội, doanh nghiệp và ngƣ dân nhằm tạo ra một hƣớng đi thống nhất; 

sự quy hoạch về nguyên liệu và đặc biệt là chất lƣợng thủy sản. Đạt đƣợc điều 

này đòi hỏi phải có sự hỗ trợ và phối hợp đồng thời của các ngành kinh tế khác 

trong nền kinh tế với mục tiêu xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững. 
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PHỤ LỤC 

Hiệp định chống bán phá giá của WTO  

  Hiệp định của WTO là không đƣợc phân biệt đối xử khi áp dụng thuế 

chống phá giá, tức là nếu hàng hóa bị bán phá giá đƣợc xuất khẩu từ những quốc 

gia khác nhau với cùng biên độ phá giá nhƣ nhau thì sẽ áp đặt mức thuế chống 

phá giá ngang nhau. 

Quá trình toàn cầu hóa kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi 

ích và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên cơ sở một nền 

thƣơng mại và đầu tƣ công bằng. Tuy nhiên nhiều nƣớc đang phát triển và kém 

phát triển phải đối mặt với tình trạng hàng hóa nhập khẩu bán phá giá tại thị 

trƣờng của mình, và gánh chịu những thiệt hại cho sản xuất trong nƣớc. 

Theo Hiệp định về thực hiện Điều VI Hiệp định chung về thuế quan và 

thƣơng mại GATT (hay còn đƣợc biết đến dƣới tên gọi Hiệp định chống bán phá 

giá), một sản phẩm bị coi là bán phá giá nếu nhƣ giá xuất khẩu của sản phẩm 

đƣợc xuất khẩu từ một nƣớc này sang một nƣớc khác thấp hơn mức giá có thể so 

sánh của sản phẩm tƣơng tự đƣợc tiêu dùng tại nƣớc xuất khẩu theo các điều 

kiện thƣơng mại thông thƣờng.  

Bán phá giá đƣợc xác định dựa vào 2 yếu tố cơ bản là: 1- biên độ phá giá 

từ 2% trở lên; 2- số lƣợng, trị giá hàng hóa bán phá giá từ một nƣớc vƣợt quá 

3% tổng khối lƣợng hàng nhập khẩu (ngoại trừ trƣờng hợp số lƣợng nhập khẩu 

của các hàng hóa tƣơng tự từ mỗi nƣớc có khối lƣợng dƣới 3%, nhƣng tổng số 

các hàng hóa tƣơng tự của các nƣớc khác nhau đƣợc xuất khẩu vào nƣớc bị bán 

phá giá chiếm trên 7%). 

Theo quy định của WTO, biên độ phá giá đƣợc xác định thông qua việc 

so sánh với mức giá có thể so sánh đƣợc của hàng hóa tƣơng tự đƣợc xuất khẩu 

sang một nƣớc thứ ba thích hợp, với điều kiện là mức giá có thể so sánh đƣợc 

này mang tính đại diện, hoặc đƣợc xác định thông qua so sánh với chi phí sản 

xuất tại nƣớc xuất xứ hàng hóa cộng thêm một khoản chi phí hợp lý cho quản 
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trị, bán hàng, các chi phí chung khác và một khoản lợi nhuận. Nhƣ vậy, có thể 

hiểu rằng biên độ phá giá là mức chênh lệch giá thông thƣờng của hàng hóa 

tƣơng tự với mức giá xuất khẩu hiện tại. Việc xác định giá thông thƣờng đƣợc 

tính toán rất phức tạp dựa trên cơ sở sổ sách và ghi chép của nhà xuất khẩu hoặc 

nhà sản xuất là đối tƣợng đang đƣợc điều tra với điều kiện là sổ sách này phù 

hợp với các nguyên tắc kế toán đƣợc chấp nhận rộng rãi và phản ánh đƣợc một 

cách hợp lý các chi phí. 

Để xác định hàng hóa có bị bán phá giá hay không, việc bán phá giá có 

gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nƣớc hay không để áp đặt các 

biện pháp chống phá giá thì điều quan trọng nhất và phức tạp nhất này ở quá 

trình điều tra về bán phá giá. Ở những quốc gia khác nhau, việc điều tra sẽ đƣợc 

thực hiện bởi các cơ quan chức năng khác nhau. Theo quy định trong Hiệp định 

về chống bán phá giá của WTO thì việc điều tra chỉ đƣợc tiến hành khi có đơn 

yêu cầu bằng văn bản của ngành sản xuất trong nƣớc hoặc của ngƣời nhân danh 

cho ngành sản xuất trong nƣớc. Đơn yêu cầu sẽ đƣợc coi là đủ tƣ cách đại diện 

cho ngành sản xuất trong nƣớc nếu nhƣ đơn này nhận đƣợc sự ủng hộ bởi các 

nhà sản xuất chiếm tối thiểu 50% tổng sản lƣợng của sản phẩm tƣơng tự đƣợc 

làm ra. Tuy nhiên, việc điều tra sẽ không đƣợc bắt đầu nếu nhƣ các nhà sản xuất 

bày tỏ ý kiến tán thành điều tra chiếm ít hơn 25% tổng sản lƣợng của sản phẩm 

tƣơng tự đƣợc ngành sản xuất trong nƣớc làm ra.  

Trong thƣơng mại quốc tế, khi hàng hóa bị xem là bán phá giá thì chúng 

có thể bị áp đặt các biện pháp chống bán phá giá (anti-dumping) nhƣ thuế chống 

phá giá, đặt cọc hoặc thế chấp, cam kết hạn chế định lƣợng hoặc điều chỉnh mức 

giá của nhà xuất khẩu nhằm triệt tiêu nguy cơ gây thiệt hại cho ngành sản xuất 

trong nƣớc nhập khẩu, trong đó thuế chống bán phá giá là biện pháp phổ biến 

nhất hiện nay. Về thực chất, thuế chống bán phá giá là một loại thuế nhập khẩu 

bổ sung đánh vào những hàng hóa bị bán phá giá ở nƣớc nhập khẩu nhằm hạn 

chế những thiệt hại do việc bán phá giá đƣa đến cho ngành sản xuất của nƣớc đó 

nhằm bảo đảm sự công bằng trong thƣơng mại (nói chính xác đó là một sự bảo 

hộ hợp lý cho sản xuất trong nƣớc).  
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Thuế chống bán phá giá đánh vào các nhà sản xuất riêng lẻ chứ không 

phải là thuế áp đặt chung cho hàng hóa của một quốc gia. Nguyên tắc chung nêu 

ra trong Hiệp định của WTO là không đƣợc phân biệt đối xử khi áp dụng thuế 

chống phá giá, tức là nếu hàng hóa bị bán phá giá đƣợc xuất khẩu từ những quốc 

gia khác nhau với cùng biên độ phá giá nhƣ nhau thì sẽ áp đặt mức thuế chống 

phá giá ngang nhau. Mức thuế chống phá giá sẽ phụ thuộc vào biên độ phá giá 

của từng nhà xuất khẩu chứ không phải áp dụng bình quân (ngay cả khi các nhà 

xuất khẩu từ cùng một quốc gia) và không đƣợc phép vƣợt quá biên độ phá giá 

đã đƣợc xác định.  

Tuy nhiên, không phải bất kỳ trƣờng hợp bán phá giá nào cũng bị áp đặt 

các biện pháp chống bán phá giá. Theo quy định của WTO cũng nhƣ luật pháp 

của rất nhiều nƣớc thì thuế chống bán phá giá chỉ đƣợc áp đặt khi hàng hóa đƣợc 

bán phá giá gây thiệt hại đáng kể hay đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản 

xuất ở nƣớc nhập khẩu. Nhƣ vậy, nếu một hàng hóa đƣợc xác định là có hiện 

tƣợng bán phá giá nhƣng không gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất mặt 

hàng đó ở nƣớc nhập khẩu thì sẽ không bị áp đặt thuế chống bán phá giá và các 

biện pháp chống phá giá khác. Thiệt hại cho ngành sản xuất trong nƣớc đƣợc 

hiểu là tình trạng suy giảm đáng kể về sản lƣợng, mức tiêu thụ trong nƣớc, lợi 

nhuận sản xuất, tốc độ phát triển sản xuất, việc làm cho ngƣời lao động, đầu tƣ 

tới các chỉ tiêu khác của ngành sản xuất trong nƣớc hoặc dẫn đến khó khăn cho 

việc hình thành một ngành sản xuất trong nƣớc. Chính vì những lý do trên mà 

các nƣớc, nhất là những nƣớc phát triển đã và đang sử dụng lý do chống bán phá 

giá để chèn ép một cách bất bình đẳng các nƣớc đang phát triển. Điển hình của 

vụ việc này là các vụ kiện tôm và cá ba sa của Mỹ đối với các nhà sản xuất các 

mặt hàng này của Việt Nam và một số nƣớc khác. Để đảm bảo tính công bằng 

trong thƣơng mại quốc tế, tất cả các nƣớc liên quan cần nghiên cứu và thực hiện 

đúng những quy định của Hiệp định chống bán phá giá của GATT/ WTO.  

Cuộc chơi với sự công bằng... 'tương đối': 

Khái niệm bán phá giá mới đƣợc biết đến ở VN không lâu, và chúng ta 

mới có một số kinh nghiệm trong vị trí bị đơn của các vụ kiện chứ chƣa bao giờ 
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là nguyên đơn. Để khởi kiện các DN nƣớc ngoài bán phá giá, có nhiều yếu tố 

mới cần xem xét. 

Xác định hành vi bán phá giá: 

Thông lệ quốc tế định nghĩa hành động bán phá giá là bán sang nƣớc khác 

với giá thấp hơn thị trƣờng trong nƣớc.'Than phiền' chỉ là theo cảm tính, còn để 

khởi kiện thì phải tìm bằng chứng có tính thuyết phục, và điều này thƣờng 

không đơn giản.  

Bằng chứng thứ hai của hành động bán phá giá là căn cứ vào giá bán cao 

nhất của sản phẩm sang một nƣớc thứ ba, hay chi phí sản xuất của DN tại nƣớc 

xuất khẩu cộng thêm chi phí bán hàng và lợi nhuận nhất định. Đây là trƣờng hợp 

mà Mỹ đã áp dụng trong vụ kiện cá basa của VN bán phá giá vào thị trƣờng Mỹ.  

Một bằng chứng khác để kiện bán phá giá là việc chính phủ trợ cấp cho 

DN sản xuất hàng xuất khẩu. Phía Mỹ cùng một số nƣớc khác đã cố gắng tìm 

bằng chứng này trong các vụ kiện bán phá giá đối với VN nhƣng đều thất bại.  

Chi phí kiện bán phá giá: 

Để khởi kiện và xét xử một vụ bán phá giá, nhƣ vụ kiện cá basa, phía Mỹ 

đã phải huy động một lực lƣợng hùng hậu các luật sƣ kinh nghiệm đầy mình, 

cũng nhƣ mọi lý lẽ từ kinh tế đến chính trị. Bộ Thƣơng mại Mỹ cũng phải cử các 

đoàn điều tra sang VN nhiều lần để 'xem' qui trình sản xuất của từng DN cụ thể. 

Vụ kiện bán phá giá đó đã phải kéo dài 14 tháng và kết quả cũng mang tính áp 

đặt hơn là thuyết phục. Liệu chúng ta có sẵn sàng cho những chi phí lớn nhƣ vậy 

không? 

Thi hành án và trả đũa:  

Nếu một mặt hàng bị buộc là bán phá giá, nƣớc nhập khẩu có thể áp một 

loại thuế bán phá giá với hai mục đích: để nâng giá bán tại thị trƣờng nhập khẩu 

- bảo vệ các DN của mình, và để trừng phạt các DN ở nƣớc xuất khẩu. Khi đó, 

phản ứng của phía bị đơn thƣờng nhƣ thế nào? 
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Nếu một nƣớc không công nhận kết quả vụ kiện vì cho là bất hợp lý, họ 

có thể tuyên bố trả đũa thƣơng mại bằng việc tăng thuế nhập khẩu với nƣớc kia, 

kết quả là các nƣớc nhỏ sẽ bị thiệt nhiều hơn. 

Các nƣớc thành viên của Tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO) có thể 

khiếu nại kết quả vụ kiện lên WTO để hy vọng có kết quả công bằng hơn. 

Nhƣng ngay cả khi kết luận một nƣớc sai mà không thuyết phục đƣợc chính phủ 

nƣớc đó, WTO cũng chỉ có thể cho phép nƣớc kia trả đũa thƣơng mại “một cách 

hợp pháp”.  

Các điều kiện để thắng trong cuộc chơi: 

Thứ nhất, khi các DN đơn lẻ của chúng ta không đủ nguồn lực để tìm hiểu 

thị trƣờng và thông tin về đối thủ, không đủ khả năng tài chính để tham gia vụ 

kiện, thì vai trò của các hiệp hội là hết sức quan trọng. Vậy các hiệp hội của VN 

đã đủ mạnh và đủ gắn bó với DN chƣa? 

Thứ hai, chúng ta càng sớm tham gia vào WTO thì càng sớm đƣợc hƣởng 

một luật chơi tƣơng đối công bằng. Phải hiểu nghĩa tƣơng đối để không nên kỳ 

vọng một cách tuyệt đối vào quyền lực của WTO. Nƣớc Mỹ đã từng bị cộng 

đồng Châu Âu kiện về nâng thuế mặt hàng thép, và kết quả WTO cũng chỉ có 

thể cho phép Châu Âu trả đũa. 

Thứ ba, không ai có thể bán phá giá trên phạm vi toàn cầu. Nếu khai thác 

đƣợc thị trƣờng thế giới một cách đầy đủ, chúng ta hoàn toàn có thể đối phó với 

hành vi bán phá giá.Đặc biệt, các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc cũng 

tƣơng đồng với các mặt hàng xuất khẩu của VN.  

Thứ tƣ, tất cả các DN phải xem lại giá thành của chúng ta đã hợp lý chƣa? 

Từ giá đất để đầu tƣ nhà xƣởng, chi phí vận tải, đến các chi phí “phi chính 

thức”, nếu chúng ta có giá hợp lý, chúng ta không thể thua trận. 

(Theo Tổng cục Hải Quan) 
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